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Viện Nghiên cứu và Phổ biến kiến thức bách khoa là một tổ chức khoa 
học tự nguyện của mội số trí thức cao tuổi ở Thủ đô Hà Nội. thành lập theo 
Nghị dịnh 35/HĐBT ngày 28.1.1992. 

Mục đích: Hoạt động nghiên cứu, phổ biến và ứng dụng khoa học nhằm 
mục dích phục vụ nâng cao dân trí và mục đích nhân đạo, 

Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ: 

1. Nghiên cứu các vấn để văn hoá khoa học. 
2. Biên soạn sách phổ biến khoa học công nghệ. 
3. Biên soạn các loại từ điển, 

Nhiệm vụ cụ thể: Trong những năm tới (từ 2001 đến 2005): phát huy tiểm 
năng sẵn có (hiện có hơn 200 giáo sư, phó giáo sư. tiến sĩ, chuyên gia), Viện 
tổ chức nghiên cứu một số vấn đẻ khoa học; biên soạn từ điển: biên soạn sách 
phổ biến kiến thức bách khoa Œ thức khoa học cơ bản, chính xúc, hiện đại, 
thông dụng, Việt Nam) đưới dang SÁCH HỒNG (sách mỏng và chuyên luận) 
phục vụ độc giả rộng rãi theo các chủ đề như nông nghiệp và nông thôn: phòng 
bệnh và chữa bệnh; thanh thiếu nhỉ và học sinh; pÌ nữ và người cao tHỔI, VY, 

Phương hướng hoạt động của Viện là đựa vào nhiệt tình xay mê khoa học, 
tính thần tự nguyên của mỗi thành viên, liên kết với các viện nghiên cứu, các 
nhà xuất bản. 

Hoạt động khoa học của Viện theo hướng “Chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã 
hột hoá” (Nghị quyết Đại hội X). 

Vốn hoạt động của Viện là vốn tự có và liên doanh liên kết. Viện sẵn Sàng 
hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước hoặc nhận đơn đặt 
hàng nghiên cứu các vấn để nêu trên, 

Rất mong được các nhà từ thiện, các doanh nghiệp, các cơ quan đoàn thể 
và Nhà nước động viên, giúp đỡ. 


Viện Nghiên cứu & Phổ biến kiến thức bách khoa 


HH... Ắ-—-: 


LỜI NÓI ĐẦU 


Keo lá tràm (Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth) là cây gỗ nhỡ 
Sinh trưởng nhanh có nguồn gốc từ Ôxtrâylia được nhập vào nước ta từ 
những năm 1960, nhưng từ năm 1976 trở lại đây mới được phát triển 
rộng rãi ở nhiều vùng trong cả nước. Keo lá tràm là loài cây “đa mục 
đích" dễ gây trồng, có.giá trị nhiều mặt cả về kinh tế lẫn phòng hộ bảo 
vệ môi trường. Đặc biệt, trong chương trình trồng mới 5 triệu hecta 
rừng, keo lá tràm là một trong những loài cây trồng chính để phủ xanh 
đất trống đồi trọc và cũng là cây cung cấp nguyên liệu chủ yếu cho 
ngành công nghiệp giấy sợi trong những năm qua. 

Từ sau năm 1976 trở lại đây đã có rất nhiều công trình nghiên cứu 
về cây keo lá tràm từ khảo nghiệm loài, khảo nghiệm xuất xứ và khảo 
nghiệm các dòng vô tính cho đến các nghiên cứu về lập địa gây trồng 
thích hợp, năng suất sinh khối, v.v.. Đặc biệt, cuốn sách "Cây keo lá 
tràm" của TS. Cao Thọ Ứng và GS.TS. Nguyễn Xuân Quát (1986) là 
một trong những tài liệu quan trọng đã tổng hợp được nhiều thông tin 
về cây keo lá tràm ở cả trong và ngoài nước. Song, do sự phát triển 
vượt bậc của khoa học công nghệ, hiện nay đã có nhiều tiến bộ kĩ thuật 
mới cần phải cập nhật bổ sung. 


Trồng rừng thâm canh là một phương thức sử dụng tổng hợp các 
biện pháp kĩ thuật lâm sinh từ khâu chọn giống, nhân giống, làm đất, 
trồng rừng đến chăm sóc và quản lí bảo vệ rừng. Với các tiến bộ kĩ 
thuật mới, trồng rừng thâm canh có thể đưa năng suất sản lượng rừng 
lên gấp từ 2 đến 3 lần so với phương thức trồng rừng quảng canh trước 
đây. Cuốn sách này gồm 2 phần: Phần thứ nhất giới thiệu những 
thông tin chung về cây keo lá tràm; Phần thứ hai giới thiệu một số biện 
pháp kĩ thuật lâm sinh cơ bản trong trồng rừng, đặc biệt là trồng từng 


thâm canh. 

Hầu hết các thông tin được tập hợp và tham khảo để viết cuốn sách 
này đều là các công trình nghiên cứu đã được công bố ở cả trong và 
ngoài nước. Tuy nhiên, các thông tin cập nhật được chắc chắn chưa 
thật đầy đủ và còn nhiều thiếu sót, rất mong nhận được các ý kiến 
đóng góp chân thành của bạn đọc. 


Xin trân trọng cảm ơn. 


Tác giả 


Phần thứ nhất 


CÂY KEO LÁ TRÀM : 
Tên khoa học : Acacia auriculjformis A. Cụnn. 
: ex Benth. 
Synonyms (tên khác) : Acacia awriculaeformis A. Cumn. 
ex Benth. 
Chi : Keo (Acacia). 
Họ : Đậu (Leguminosae). 
Họ phụ : Trinh nữ (Mữmosoideae). 


Tên thường gọi; ở Ôxtrâylia thường gọi Ácadcia awriculi- 
formis là earpod black wattle, Darwin black watte, carpod 
wattle; ở Inđônêxia gọi là kasia; ở Papua New Guinea (PNG) 
gọi là Papua wattle; còn ở Ấn Độ gọi là akashmoni 
(MacĐicken K. G. 1994). Ở Việt Nam thường gọi Acaciz 
auriculiformis là keo lá tràm vì đó là một loài keo có lá giống 
như lá cây tràm (Mfelaleuca leucadendra). Ngoài ra, ở Miền 
Nam còn gọi là tràm bông vàng vì lá của nó giống lá cây tràm 
nhưng có hoa mầu vàng. 


1. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI 


Keo lá tràm là cây gỗ nhỡ thường xanh, cao từ 15-25m, 
đường kính ngang ngực từ 30-40cm, trong điều kiện đất đai 
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thích hợp ở vùng nhiệt đới chiều cao cây có thể đạt tới 30m và 
đường kính ngang ngực đạt tới 80cm. 

Thân cây: 

Hình đáng thân cây thay đổi tuỳ thuộc vào lập địa gây 
trồng, ở nơi đất tốt, khí hậu thích hợp thì cây sinh trưởng 
nhanh, thân thẳng, đoạn thân dưới cành lớn có khi tới 15m. 
Ngược lại, ở nơi đất xấu, khí hậu ít thích hợp keo lá tràm có 
hình đạng xấu, thân cong, phân cành thấp, lúc nhỏ có thể có 
nhiều thân, Vỏ Cây màu xám hoặc nâu, nhắn khi còn non, xù 
xì và nứt đọc hoặc bong từng mảng ở cây già. 

Độ thon thân cây cũng là một đặc trưng của hình dáng và 
được thể hiện qua hệ số đổi toán gọi là hình số, hình số thông 
thường được tính ở Vị trÍ ngang ngực (ft 3). Keo lá tràm trồng 
ở khu vực Đông Nam Bộ có hình số (Í¡3) trung bình là 
0,467+0,012. Độ thon của Cây phụ thuộc rất rõ vào tuổi của 
cây, tuổi cây tăng thì hình số giảm, có nghĩa là tuổi cây càng 
lớn thì sự chênh lệch về đường kính giữa gốc và ngọn cây 
càng lớn, ở tuổi 3 hình số có thể đạt trên 0,55 nhưng từ tuổi § 
đến tuổi 10 chỉ còn dưới 0,45 (Bùi Việt Hải, 1998). Hình số 
là một trong 3 yếu tố quan trọng để tính thể tích của thân cây 
(Vcây = G.H.ƒ. 

Tán cây: 

Tần cây thường dày, rậm và rộng, Bia! đoạn trung niên tán 
cây hình tháp, sau chuyển sang hình trứng ngược hoặc hình dù. 
Cành thứ cấp thường mảnh, thon dài và hơi rủ. 


§ 


Lá keo lá tràm biến đổi theo từng giai đoạn, đặc biệt ở giai 
đoạn cây mầm, Sau khi hạt nảy mầm mang theo 2 lá mầm lên 
khỏi mặt đất thì xuất hiện 1-2 lá kép lông chim một lần chắn, 
mỗi lá kép có từ 4-6 cặp lá chét nhỏ và mỏng, lá chét dài từ 
2-3mm và rộng từ l-2mm. Tiếp theo là 1-2 cặp lá kép lông 
chim chẩn, mỗi cặp có một cái cuống nhỏ hình sợi mảnh, trên 
mỗi lá kép đó cũng có từ 4-6 cặp lá chét nhỏ và mỏng, đạng lá 
này được gọi là “lá thật” và tồn tại trong một thời gian rất ngắn 
của giai đoạn cây mầm, khoảng 2-3 tuần kể từ khi nảy mầm. 
Tiếp tục xuất hiện từ 1-2 cặp lá kép cũng giống như các cặp lá 
trước nhưng cuống lá hình sợi bắt đầu biến dạng phình ra tạo 
thành hình mũi mác thẳng, đẹt và mỏng, đài từ- 5-7cm và rộng 
từ 0,5- cm, đầu ngoải vẫn còn tồn tại một cặp lá kép có đầy đủ 
các cặp lá chét, các lá tiếp theo sau đó không còn các cặp lá 
kếp ở đầu ngoài nữa và chỉ còn lại là cuống lá hình mũi mác 
đẹt và mỏng (//ình: 7), người ta gọi đó là “lá giả”. Lá giả là 
kiểu lá đơn mọc cách, mép lá không có răng cưa, phiến lá 
thẳng hoặc cong như hình lưỡi liểm, lá đày và có màu xanh 
thẫm, cuống ngắn có 3 gân gốc nổi rõ ở phía cuống chạy song 
song dọc theo phiến lá đến đầu lá thì mờ dần. Tuy là lá giả 
nhưng chúng tồn tại trong suốt thời gian sống còn lại của cây, 
kể từ sau giai đoạn cây mầm đến khi già côi và chết. Lá ở cây 
trưởng thành dài và rộng hơn lúc còn nhỏ, thông thường dài từ 
.10-16cm, rộng từ 1,5-2,5cm, ở nơi đất tốt có thể dài từ 20- 
22cm và rộng từ 4-5cm. 


Hình 1. Các dạng lá qua các giai đoạn phát triển 
la - là lá kép lông chim 1 lần ; 1b - là lá kép lông chim 2 lần 


1c - cuống lá biến đạng thành lá giả ; 1d - lá giả hoàn chỉnh 
Hoa: 


Hoa tự bông dài từ 8-10cm mọc thành từng đôi ở các nách 
lá gần đầu cành (#7inj; 2), mỗi hoa nhỏ dài từ 0,5-1,5cm, hoa 
có màu vàng tươi. Ở vùng nguyên sản (Ôxtrâylia) keo lá tràm 
thường nở hoa mỗi năm một lần vào tháng 6-7 và quả chín vào 
tháng 9-10. Nhưng cũng có nơi ra hoa nhiều lần trong năm. 

Quả: 

Quả đậu đẹt dài khoảng từ 6-10cm, rộng khoảng từ 1,2- 
1,5cm, khi còn non thì thẳng nhưng khi già thì Cong và cuộn 
lại tạo thành hình trôn ốc không đều, mép ngoài của quả gợn 
sóng như vành tai (Hình 3), vỏ quả cứng và giòn, khi chín và 
khô vỏ quả có màu xám. 


1O 


Hình 3. Hình dạng quả 


Hạt: 

Khi chín vỏ quả khô và nứt ra, hạt vẫn được đính với vỏ 
bằng một sợi dây màu vàng ở rốn hại, mỗi quả có 5-7 hạt. Hạt 
có màu nâu đen và bóng, hình trứng dẹt, dài 4-ómm, rộng 3- 
4mm, rốn hạt (phôi) nằm đầu nhỏ của hạt, lkg hạt thuần có 
45.000-50.000 hạt và phải chế biến từ 3-4kg quả (Trần Danh 
Tuyên và Nguyễn Hồng Sinh, 1995), 


2. ĐẶC ĐIỂM SINH LÍ-SINH THÁI 

2.1. Một số đặc điểm sinh lí 

a) Khả năng chịu hạn và nóng: 

Hầu hết diện tích trồng rừng của nước ta là đất trống đồi 
trọc, vừa thiếu dinh dưỡng vừa thiếu nước trầm trọng trong 
mùa khô. Cây trồng trên các lập địa như vậy phải có khả năng 
chịu hạn tốt. Xác định khả năng chịu hạn của mỗi loài cây 
trồng làm cơ sở lựa chọn điều kiện lập địa gây trồng thích hợp 
và có hiệu quả. Tính chịu hạn của cây có thể được đánh giá 
thông qua một số chỉ tiêu cơ bản như á áp suất thẩm thấu của 
dịch tế bào và độ ẩm cây héo. 

Áp suất thẩm thấu cao là một đặc trưng cho tính chịu hạn 
của thực vật. Số liệu bảng 1 cho thấy áp suất thẩm thấu của 
địch tế bào của các loài keo được nhân giống bằng hom khá 
Cao (12 atm), áp suất thẩm thấu của dịch tế bào ở mức này thì 
khả năng chịu hạn rất tốt. 


L2 


Bảng J. Áp suất thẩm thấu của dịch tế bào và độ ẩm cây héo 
của một số loài ở giai đoạn tuổi non 


mm Áp suất Độ ẩm cây héo 
Tên loài thẩm thấu _() 
(atm) | Vĩnh viễn Tạm thời 
1. Keo lá tràm hoơm 12.9 10,21 
2, Keo tại tượng hom 12,0 10,11 
3. Keo lai hom (BV33) 120 10,45 
4. Keo lá tràm hạt - 9.93 
5. Keo tai tượng hạt ¬ §,83 
6. Hồi - 21,9 
7. Dầu rái ˆ 16.2 
8. Dầu trà beng - 15,5 | 18.5 


Nguồn dân: Định Xuân Lý, 1994; Lê Đình Khả, 1999; 
Nguyễn Ngọc Bình và Trần Quang Việt, 2002 

Độ ẩm cây héo vĩnh viễn là độ ẩm của đất mà tại đó cây héo 
vĩnh viễn không thể phục hồi được và được tính bằng phần 
trăm (%) trọng lượng đất khô kiệt. Độ ẩm cây héo tạm thời là 
độ ẩm của đất mà ở đó cây tạm thời bị héo sinh lí, nếu được 
cung cấp nước thì cây sẽ phục hồi trở lại bình thường và độ ẩm 
cây héo tạm thời cũng được tính bằng phần trăm (%) trọng 
lượng đất khô kiệt. Số liệu bảng 1 cũng cho thấy các loài keo 
có độ ẩm cây héo vĩnh viễn khá thấp (10,11-10,45%) so với 
một số loài cây lá rộng bản địa khác như cây hồi (21,9%), dầu 
rái (16,2%), đặc biệt là dầu trà beng, một loài cây đặc trưng 
vùng khô hạn ở rừng khộp Tây Nguyên mà độ ẩm cây héo vĩnh 
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viễn cũng cao tới 15,5% và độ ẩm cây héo tạm thời là 18,5%. 
Cây con keo lá tràm được gieo từ hạt có độ ẩm cây héo vĩnh 
viễn còn thấp đưới 10%. Điều này chứng tỏ keo lá tràm có khả ' 
nămg chịu hạn tương đối cao. 

Ngoài ra, khả năng giữ nước bể mặt của lá cũng là một 
trong những đặc trưng chịu nóng và chịu hạn của thực vật. Khả 
năng giữ nước bề mặt lá được thể hiện qua lượng nước mất bẻ 
mặt của lá. Lượng nước mất qua bề mặt của lá tính bằng 
g/m2/giờ. Lượng nước mất bề mặt lá càng ít chứng tỏ sức giữ 
nước của lá càng tốt. Với keo lá tràm, lượng nước mất qua bề 
mặt lá chỉ từ 33-34g/m^2/giờ, cho nên khả năng chịu nóng và 
chịu hạn của keo lá tràm khá tốt (Lê Đình Khả, 1999), 

Nhờ các đặc tính như vậy, keo lá tràm có thể trồng được trên 
các điều kiện đất đai và khí hậu khắc nghiệt điển hình như ở 
Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Thuận và Tây Nguyên. Đặc biệt 
ở phía Bắc tỉnh Bình Thuận có lượng mưa trung bình chỉ có 
800-1000mm/năm, nhiệt độ không khí trung bình các thắng 
khoảng 25-28°C, nhiệt độ tối cao khoảng 40ĐC, trên các dải 
cát đã ổn định ở ven biển, keo lá tràm vẫn sinh trưởng tốt, tăng 
trưởng trung bình cũng đạt xấp xỉ 1,0cm/năm về đường kính 
và 0,7-1,0m/năm về chiều cao. Riêng năm 2001, một số địa 
điểm ở Bình Thuận có lượng mưa thấp dưới 700mm và mùa 
mưa kết thúc sớm, nên mùa khô đầu năm 2002 đã làm chết 
khoảng gần 2.000ha keo lá tràm trồng dọc ven bờ biển, 
Nguyên nhân chính làm chết cây là do khô hạn, nhưng khô hạn 
không phải là nguyên nhân trực tiếp, mà đo ảnh hưởng cửa khô 
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hạn đã làm cho nồng độ của các yếu tố gây độc tăng lên quá 
cao, đặc biệt là nhôm đi động và muối hoà tan trong nước 
ngầm là nguyên nhân trực tiếp đã gây nên chết cây. 

Do biến động về khí hậu và thời tiết trong những nãm qua 
tại Ba Vì (Hà Tây) có nhiều ngày nhiệt độ không khí lên trên 
40C, song rừng trồng keo lá tràm vẫn xanh tốt và tăng trưởng 
bình quân đạt 2,0-2,Icm/năm về đường kính và 2,0-2,3m/năm 
về chiều cao. Đặc biệt khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, nơi có 
gió Lào thường xuyên hoành hành trong mùa khô làm cho 
không khí đã khô lại càng nóng hơn, keo lá tràm vẫn sinh 
trưởng tốt đạt trung bình 1,8em/năm về đường kính và 
1,6m/năm về chiều cao (Cao Thọ Ứng và Nguyễn Xuân Quát, 
1986). Trên vùng đất đỏ bazan thoái hoá Pleiku ở độ cao trên 
800m có mùa khô hạn kéo đài tới 6 tháng, keo lá tràm cũng 
vẫn xanh tươi quanh năm, nhưng sinh trưởng chậm hơn nhiều 
so với các địa điểm đã nêu trên, tăng trưởng bình quân chỉ đạt 
xấp xỉ 0,93cm/năm về đường kính và 0,60m về chiều cao 
(Nguyễn Huy Sơn, 1999), 


b) Khả năng chịu lạnh: 

Nước ta nằm ở phía bắc bán cầu, từ Quảng Nam-Đà Nắng 
trở vào thuộc vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm điển hình, không 
có mùa đông giá lạnh. Nhưng từ Thừa Thiên-Huế trở ra thì có 
một mùa đông giá lạnh. Về mùa đông, càng lên phía Bắc thì 
càng lạnh, ở các tỉnh Miền Bắc về mùa đông nhiệt độ xuống 
khá thấp, trung bình từ 12-14ĐC, nhưng nhiệt độ xuống dưới 


là) 


10°C không phải là hiếm. Kết quả khảo sát nhiều năm cho 
thấy keo lá tràm vẫn sinh trưởng bình thường và ra hoa kết trái 
hàng năm: Từ Quảng Nam-Đà Nắng trở vào keo lá tràm sinh 
trưởng và xanh quanh năm, nhưng ở các tỉnh Miền Bắc trong 
mùa đông thì sinh trưởng chậm lại, trong quần thể có một số 
Cây có hiện tượng vàng lá rồi rụng dân đần nhưng không phổ 
biến, sang mùa xuân lại tiếp tực đơm chồi nảy lộc và xanh trở 
lại. Hiện tượng này có thể đo nhiệt độ xuống quá thấp cộng 
thêm có sương giá, vượi quá giá trị cực hạn mà cây có thể chịu 
đựng được, 

Phản ứng chịu lạnh có thể thấy rõ ở Cây con trong vườn 
ươm. Cây con không chết nhưng gần như ngừng sinh trưởng. 
Các thí nghiệm gieo ươm định kì qua các thắng trong năm ở 
Ba Vì (Hà Tây) cho thấy cây gieo ươm vụ thu-đông sinh 
trưởng rất chậm. Sau 60 ngày chiều cao chỉ đạt 4,28cm, trong 
khi đó gieo vụ xuân và vụ hè dạt được 9,64-12,14em (Cao Thọ 
Ứng và Nguyễn Xuân Quát, 1986), 


2.2. Đặc điểm sinh thái 

a) Vùng phân bố 

Keo lá tràm có phân bố tự nhiên ở Ôxtrâylia, chủ yếu ở phía 
bắc của bang Queensland và Northern Territory và nhiều vùng 
của Papua Niu Ghine, kéo đài tới lrian Jaya và quần đảo Kai 
của Inđônêxia. Phạm vi phân bố nằm giữa vĩ độ 5 và [79 Nam, 
nhưng chủ yếu ở các vĩ độ 8-169 Nam, độ cao tuyệt đối từ Ú 
đến 600m nhưng phân bố chủ yếu từ 0 đến 100m. Tuy nhiên, 


lồ 


người ta cũng còn thấy keo lá tràm xuất hiện cả ở những vùng núi 
cao tới 1100m như ở Z⁄imbabuê, nhưng sinh trưởng kém và hình 
thân rất xấu, chủ yếu ở dạng cây bụi (Pinyopusarerk. K. 1990). 

Ngày nay keo lá tràm đã được trồng rộng rãi ở nhiều nước 
như Inđônêxia, Malaixia, Sri Lanka, Ấn Độ, Thái Lan. 
Philippin, Trung Quốc, Việt Nam... 


b) Điều kiện khí hậu 

Keo lá tràm là loài cây ưa sáng mạnh, sinh trưởng nhanh ở 
những vùng có khí hậu nóng ẩm hoặc cận ẩm, nhiệt độ không 
khí nóng quanh năm, nhiệt độ trung bình năm trên 24ĐC, nhiệt 
độ trung bình tháng nóng nhất là 32-349C và tháng lạnh nhất 
là I7-22ĐC, lượng mưa hàng năm là 2000-2500mm và chỉ có 
1-2 tháng mùa khô. Tuy nhiên. keo lá tràm là cây có biên độ 
sinh thái khá rộng, có khả năng chịu hạn cao, chúng sống được 
ở cả những vùng khô hạn có lượng trung bình mưa hàng năm 
thấp hơn 700mm, có mùa khô kéo dài 4-6 tháng, hoặc những 
vùng có mùa đông lạnh xuống tới 109C. Nhưng ở những nơi 
đó keo lá tràm sinh trưởng rất kém và cành nhánh nhiều. Ở 
những vùng có gió quá mạnh và gió xoáy, keo lá tràm thường 


hay bị gấy cành hoặc bị bẻ gấy ngang thân. 


€) Điều kiện đát đai 
Keo lá tràm thuộc loài cây để tính, sống được trên nhiều 


loại đất khác nhau từ đất cát ven biển đến đất sét. đất pôtzôn, 
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đất feralit, đất phát triển trên phiến thạch sét, phiến thạch ` 
mica, granit, đá vôi, bãi thải công nghiệp, đất chua phèn, đất 
bị xói mòn trơ sỏi đá, v.v.. với độ pH từ 3,0 đến 9,5. Nhưng keo 
lá tràm sinh trưởng tốt trên đất còn giàu chất đính dưỡng, tầng 
đất sâu ẩm, độ pH trung tính hoặc hơi chua. Nhờ có hệ rễ phái 
triển cùng với các nốt sẩn chứa các vi khuẩn cộng sinh cố định „ 
đạm sinh học, nên keo lá tràm cũng có khả năng thích ứng trên 
những loại đất xấu, thoái hoá, tầng mỏng và nghèo kiệt đỉnh 
dưỡng, nhất là nghèo đạm. 


3. ĐẶC ĐIỂM GỖ VÀ CÔNG DỰNG 

3.1. Đặc điểm gỗ 

Gỗ keo lá tràm có giác-lõi phân biệt, SỐ giác có màu trắng 
ngà, gỗ lõi có màu nâu đen, hệ số co rút vẻ thể tích là 0,41, 
giới hạn bền khi uốn fĩnh là 99MPa, giới hạn bên khí nén dọc 
là 45MPa (Nguyễn Tử Kim, 2002), ở nơi nguyên sản tỉ trọng 
gỗ khô tự nhiên từ 0,6-0,7 (MacDicken K, G., 1988), Nhưng 
keo lá tràm với các xuất xứ Coen River và Morehead River 
trồng ở Việt Nam thì tỉ trọng gỗ khô tự nhiên là 0,55-0,59 (La 
Đình Khả, 1999), Những cây keo lá tràm có đường kính từ 
25cm trở lên, gỗ có màu và vân thớ giống như gỗ cẩm lai Bà 
Rịa (Đalbergia bariensis), nên nhân dân vùng Đông Nam Bộ 
thường gọi là “gỗ cẩm lai giả”. 

Keo lá tràm là cây sợi ngắn, chiều dài sợi khoảng 840mm, 
Ở giai đoạn dưới 10 tuổi (tương đương với cỡ đường kính 
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15cm) tỉ lệ gỗ giác thường lớn hơn gỗ lõi hoặc chưa có lõi, 
hàm lượng xenlưlô chiếm 47,89-50,58%; hàm lượng lignin 
1à23,41-24,75%; pcntozan là 19,56-22,47%: các chất tan trong 
cồn và benzen là 2,65-4,78%: các chất tan trong sút (NaOH) 
là 11,42-13,42%: các chất tan trong nước nóng là 1,89-2,94%; 
các chất tan trong nước lạnh là I,07-2/02% và tro là 0,31- 
0,32% (Lê Đình Khả, 1999), 


3.2. Công dụng 

8) Làm vật liệu xây dựng và đồ mộc gia dụng 

Ở nơi nguyên sản (Ôxtrâylia), keo lá tràm là cây gỗ nhỡ có 
chiều cao đạt 15-25m, đường kính 30-40cm. Nhưng ở một số 
nơi trồng mới, keo lá tràm có thể trở thành cây gỗ lớn có kích 
thước lớn hơn nhiềư so với ở nơi nguyên sản. Hiện nay trong 
vườn thực vật của Trung tâm Khoa học sản xuất Lâm nghiệp 
Đông Nam Bộ (Trảng Bom-Đôồng Nai) còn giữ lại được một 
vài cây keo lá tràm không rõ năm trồng (có lẽ từ những năm 
1960), trong đó có một cây đường kính ngang ngực xấp xỉ 
50cm, chiều cao vút ngọn xấp sỉ 30m, có lẽ đây là cây-keo lá 
tràm hiện có đường kính lớn nhất ở Việt Nam.. 

Vì thế, keo lá tràm có thể trồng rừng kinh doanh gỗ lớn để 
làm vật liệu xây dựng, đồ mộc gia dụng, trang trí nội thất, đồ 
mỹ nghệ cao cấp. Đặc biệt, hiện nay với công nghệ biến tính 
gõ, nhiều nhà máy chế biến gỗ ở nước ta đã cho ra đời nhiều 
loại sản phẩn xuất khẩu có giá trị như: ván ghép thanh, bàn 
_ ghế, kệ tỉ ví, tủ sách, v.v.. Giá gỗ tròn (gỗ có đường kính lớn 


19 


hơn 25cm) tại vùng Đông-Nam-Bộ năm 2002 biến động từ 1.0 
đến 1.2 triệu đồng /Im3(VNĐ). 

b) Làm bột giấy: 

Gỗ keo lá tràm có tiểm năng bột giấy khá cao. trung bình 
đạt 275-285kg bột/m? gỗ nguyên liệu. trong khí đó keo tai 
tượng (Á. mangiim) chỉ có 25S5kg/m3, bạch đàn (E. deglupta) 
chỉ có 166-182kg/m3 (Nguyễn Hoàng Nghĩa, 1993). Ở một số 
nước trên thế giới gỗ keo lá tràm là nguồn nguyên liệu chủ yếu 
để sản xuất bột giấy. Ở nước ta, trong chiến lược phát triển của 
ngành công nghiệp giấy đến năm 2010 cũng dự kiến đưa điện 
tích trồng cây nguyên liệư giấy sợi lên trên 1.000.000ha. Trong 
đó. diện tích trồng cây nguyên liệu sợi ngắn như các loài keo, 
bạch đàn và bồ đẻ là 780.000ha. Chế biến bằng phương pháp 
sunfát với mức dùng kiềm là 20%, tỉ dịch (tỉ lệ cái/nước) là 
1/4, thời gian tăng ôn là 90 phút, thời gian bảo ôn là 120 phút, 
nhiệt độ nấu ở 170C, hiệu suất bột giấy trước khi tẩy trắng 
biến động từ 49,3 đến 50,5% và hiệu suất bột giấy sau khi tẩy 
trắng là 46,49-47,37%. Chất lượng bột giấy sau khi tẩy trắng 
của keo lá tràm cũng khá cao, cao hơn chất lượng bột giấy của 
gồ keo tai tượng (A. mangiu) và bạch đàn trắng (E. camand- 
tilensis): bột giấy của gỗ keo lá tràm có độ bền kéo từ 6270- 
6300m, trong khi đó của keo tai tượng là 5460m và bạch đàn 
là 6200m: độ bền gấp (gấp đôi tản) của keo lá tràm là 1700- 
2000m, nhưng của keo tai tượng và bạch đàn chỉ có I200m; độ 
trắng của keo lá tràm là 83,2-83.7%, nhưng độ trắng của keo 
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tai tượng và bạch đàn chỉ có 81,5-§2,0% (Lê Đình Khả, 1999). 
Do vậy, keo lá tràm hiện nay là một trong những loài cây đang 
được sử dụng nhiều để trồng rừng cung cấp gỗ nguyên liệu 
g!ấy sợi ở nước ta cũng như một số nước trên thế giới. 

©) Làm chát đốt: 

Gỗ keo lá tràm có nhiệt lượng cao trên 4.800kcal/kg nên 
còn được sử dụng để làm chất đốt thích hợp cho một số ngành 
công nghiệp, đặc biệt sản xuất than hoạt tính ít khói để chạy 
máy chống ô nhiễm môi trường, hoặc cung cấp chất đốt hàng 
ngày cho nhân dân. Keo lá tràm sông được trên những vùng 
đất thoái hoá, nghèo đỉnh dưỡng và khô hạn, nhưng thường có 
nhiều thân và nhiều cành nhánh nền tổng sinh khối gỗ củi khá 
lớn, ở tuổi thứ 6 rừng keo lá tràm trồng với mật độ 2500cây/ha 
có thể đạt tới I60 tấn/ha (Cao Thọ Ứng và Nguyễn Xuân Quát, 
1986). Mặt khác, khí khai thác rừng sản xuất gỗ lớn và gô 
nguyên liệu giấy, tỉ lệ gỗ lấy ra chỉ đạt 60-80%, còn lại để ở 
trong rừng một lượng gỗ củi khá lớn (20-40%) có thể tận dụng 
để làm chất đốt cho nhân dân địa phương. 


đ) Khả năng cải tạo đất: 

Keo lá tràm là loài cây có bộ rễ phát triển rất mạnh, nhất là 
hệ thống rê phụ phân bố gần mặt đất. Trong thời kì cây con ở 
vườn ươm, rễ cọc phát triển rất nhanh, cây 2 tháng tuổi rễ cọc 
đạt 12-17cm, 4-5 tháng tuổi rễ cọc dài 20-30cm và rễ phụ bắt 
đầu phát triển mạnh, 6 năm tuổi rễ cọc chỉ ăn sâu được 80cm 
nhưng rễ phụ phân bố theo chiều ngang lại rộng tới 460cm 
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(Cao Thọ Ứng và Nguyễn Xuân Quát, 1986). Đặc biệt, hệ 
thống rê bàng có khả năng cộng sinh với các vi khuẩn cố định 
đạm. Được một tháng tuổi, ở rễ cây con trong bầu ươm đã bắt 
đầu xuất hiện các nốt sần, sau 3 tháng tuổi bộ rễ của l cây có 
thể có 16-17 nốt sản, tương đương với 0,15g nốt sần tươi/cây 
(Lê Đình Khả, 1999). Rừng trồng 5 tuổi trên đất bazan thoái 
hoá ở Tây Nguyên với mật độ 1660 cây/ha có thể sản xuất 
được từ 380-570kg nốt sần/ha/năm và có thể cố định đạm sinh 
học từ 15-34kgN/ha/năm (Nguyễn Huy Sơn,1999). 

Số lượng sinh vật trong đất rừng trồng keo lá tràm cũng 
được cải thiện khá rõ rệt, nhất là các loài có ích như giun đất 
và các vi sinh vật đất. Đặc biệt, trong đất bazan thoái hoá ở Tây 
Nguyên nghèo cá về số lượng loài lẫn số lượng cá thể, ở nơi 
đất trống giun đất chỉ có 0,2 con/m2 (2 con/10m2), vi sinh vật 
đất cũng chỉ có 4,948 x 106 tế bào/1g đất. Nhưng đất dưới rừng 
trồng keo lá tràm 6 năm tuổi giun đất đã tăng lên tới 0,4-1.5 
con/m2 (4-15 con/10m2), vi sinh vật đất cũng tăng lên đáng kể 
và đạt tới 316,7 x 106 tế bào/1g đất (Nguyễn Huy Sơn, 1999). 
Cũng dưới rừng trồng keo lá tràm 5 năm tuổi ở Đá Chông-Ba 
Vì (Hà Tây) vi sinh vật đất có tới 368 x 106 tế bào/1g đất, trong 
khi đó ở nơi đất trống chỉ có 18,4 x 109 tế bào/1g đất (Lê Đình 
Khả, 1999). 

Keo lá tràm có bộ tán lá dày và rậm, ngoài khả năng chống. 
xói mòn bảo vệ đất, chúng còn có khả năng diệt trừ được cỏ 
dại, nhất là những loài khó diệt như cỏ tranh. Mặt khác, lượng 
cành khô lá rụng đưới tán rừng cũng như các chất dinh dưỡng 
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khoáng được giải phóng từ đó ra cũng rất lớn. Dưới tán rừng 
kco lá tràm với mật độ 1660 cây/ha trồng trên đất bazan thoái 
hoá ở Tây Nguyên, ở năm thứ 3 lượng vật chất hữu cơ rơi rụng 
và tích luỹ được hơn 0,6 tấn/ha. ở năm thứ 4 được hơn 
1 ,5tấn/ha, từ năm thứ 5 đến năm thứ 6 mỗi năm tích luỹ được 
2,2-3,8 tấn/ha, đặc biệt từ năm thứ 7 đến năm thứ !0 mỗi năm 
tích luỹ được 7,7-9,2 tấn/ha. Tốc độ phân huỷ thảm mục 
(lượng cành khô lá rụng) dưới rừng keo lá tràm cũng khá 
nhanh, nhất là trong mùa mưa đạt trên 84% sau 12 tuần, trong 
mùa khô thì chậm hơn chỉ đạt gần 50% sau 16 tuần. Nhờ quá 
trình phân huỷ các chất hữu cơ, các chất khoáng N, P, K được 
giải phóng từ đó ra ở năm thứ ba có các giá trị tương ứng là 
7,56; 0/44; 0/70 (kg/ha), năm thứ tư là 18,3; 1,08; 1,96 
(kg/ha), từ năm thứ Š đến năm thứ 6 là 27-46; I,6-2,7; 2,5-4,2 
(kg/ha), từ năm thứ 7 đến năm thứ 10 là 92,5-109: 5,4-6,4; 8,5- 
I0 (kg/ha) (Nguyễn Huy Sơn, 1999), Lớp hữu cơ tích tụ dưới 
từng keo lá tràm 8-10 tuổi ở Sakleshpur (ấn Ðộ) có thể phân 
huỷ và cung cấp trở lại cho đất §1,17kg N, 4,2kg P.20,18kg K, 
44,5Ikg Mg và I70,65kg Ca/ha/năm (Nguyễn Hoàng Nghĩa, 
1992). Đồng thời với việc cung cấp một lượng dinh dưỡng khá 
lớn, lớp thảm mục tích tụ dưới tán rừng còn có khả năng giữ 
nước, điều tiết dòng chẩy mặt, bảo vệ đất và chống xói mòn 
khá hiệu quả. 

Nhờ có các đặc điểm trên, keo lá tràm có thể sử dụng để 
trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc, cải thiện độ phì và môi 
trường đất cũng như cải thiện hệ động vật và vi sinh Vật sống 
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ở trong đất. Ngoài ra, keo lá tràm còn được sử dụng để trồng 
rừng phòng hộ đầu nguồn, che gió và chắn cát bay ở vùng ven 
biển hoặc che bóng trong một số mô hình nông-lãm kết hợp. 


©) Tách chiết tanin: 

Vỏ của đa số các loài keo (Acacr4) thường chứa hàm lượng 
tanin lớn, vỏ keo lá tràm chứa khoảng 13%. Tanin từ vỏ của 
các loài keo được dùng nhiều trong công nghệ thuộc da chất 
lượng cao (Cao Thọ Ứng và Nguyễn Xuân Quát, 1986), Ngoài 
ra, một số sản phẩm tách từ tanin còn được dùng để làm keo 
dán, chất tẩy làm sạch nước, gột tẩy len dạ, chất nhuộm màu, 
v.v.. (Nguyễn Hoàng Nghĩa, 1992). 


8) Một số công dụng khác: 

Hoa của đa số các loài keo có nhiều phấn và mật giầu 
prôtêin, nhất là hoa của keo lá tràm có màu sắc sặc sỡ rất hấp 
dẫn với các loài ong. Trong điều kiện nhiệt đới nóng ẩm keo lá 
tràm có thể ra hoa nhiều lần/năm, đó là nguồn mật và phấn hoa 
tự nhiên quan trọng để phát triển nghề nưôi ong. Ngoài ra, keo 
lá tràm còn có thể trồng làm cây chủ để nuôi thả cánh kiến đỏ. 

Keo lá tràm có bộ tán lá khá đẹp và xanh quanh năm, lá có 
màu xanh đậm và bóng mượt, hoa có màu vàng tươi và có thể 
ra hoa nhiều lần trong một năm. Hơn nữa, keo lá tràm là cây 
dễ trồng, chịu được nóng và hạn, ít sâu bọ, ít phải chăm SÓC, 
cho nên có thể dùng làm cây trang trí công viên và đường phố 
được rất nhiều người ưa chuộng. 
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4. ĐẶC ĐIỀM LÂM HỌC 

4.1. Quần thể tự nhiên 

Trong tự nhiên keo lá tràm có thể sống ở trạng thái thuần 
loài hoặc hồn loại. ở trạng thái thuần loài, keo lá tràm thường 
mọc tập trune thành những quần thụ lớn ven các đường tiêu 
nước, ven các con sông và ở những vùng đất trũng. Ở trạng thái 
rừng hỗn loại, keo lá tràm thường sống chung với các loài bạch 
đàn như EucalypfHs teirodonta, Eucalyptus miniata hoặc các 
loài keo khác. Người ta cũng còn tìm thấy keo lá tràm xuất 
hiện cùng với các loài phi lao (Casuarrina equisetfola), tràm 
(Melaleuca sp.) ở gần các bãi biển. Tuỳ theo điều kiện lập địa 
và thành phần các loài cây chưng sống trong quần thể, keo lá 
tràm có thể là cây ưu thế tuyệt đối hoặc cùng với một số loài 
cây khác tạo thành nhóm loài cây ưu thế hoặc có khi chỉ là cây 
bụi mọc xen kẽ dưới tán rừng (Cao Thọ Úng và Nguyễn Xuân 
Quát, 1986). 


4.2. Quần thể nhân tạo 

Trong thực tế keo lá tràm đã được gây trồng thành công ở 
nhiều nước bao gồm cả rừng trồng thuần loài và rừng trồng 
hỗn loại. Rừng trồng thuần loài chủ yếu là rừng công nghiệp 
phát triển trên qui mô lớn nhằm đáp ứng mục tiêu cung cấp gỗ 
nguyên liệu cho ngành công nghiệp giấy sợi. Nhiều nước hiện 
nay đã thành công trong việc áp dụng các tiến bộ kĩ thuật về 


cải thiện giống và thâm canh rừng trồng và đã nâng cao năng 
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suất rừng trồng từ 10-15m3/ha/năm lên trên 30m3/ha/năm. 
Rừng trồng hỗn loại chủ yếu đáp ứng mục tiêu phòng hộ, cảnh 
quan, cải thiện môi trường và cung cấp gỗ củi tại chỗ cho nhân 
đân. Loại rừng này cũng đã có nhiều mó hình thành công như 
mô hình hỗn loại giữa keo lá tràm với bạch đàn trắng 
(Eucalyptus camaldiulensis) Ờ Papua Niu Ghinê, keo lá tràm 
với bách tấn (Az,caria sp.) ở Ôxtrâylia. Phương thức thức 
trồng rừng hỗn loại cũng rất đa dạng, có thể trồng hồn giao 
theo cụm, theo hàng, theo đám hoặc theo các giải phân cách. 
Năm 1931, người ta cũng đã đưa keo lá tràm vào trồng hỗn loại 
trong vườn thực vật Kepong của Malaixia, đó cũng là một mô 
hình rừng hỗn loại được xem như là thành công. 

Ở Việt Nam, từ những năm 1980 trở lại đây cũng đã có 
nhiều mô hình trồng rừng hỗn loại như: keo lá tràm với bạch 
đàn trắng (Ewcalyptws cưmaldulensis) trên đất phèn ở Tân 
Tạo-thành phố Hồ Chí Minh, keo lá tràm với cây lá rộng bản 
địa ở Hiếu Liêm-Đồng Nai và Vườn Quốc gia Cát Bà-Hải 
Phòng, keo lá tràm với thông nhựa (Pinus merkusi) Quảng 
Trị, keo lá tràm với phí lao (C.eguisetifolia), bạch đàn (Z. 
camadldulensis) và muồng đen (Cas¡a 3/4mea) trên vùng cát 
ven biển Thuận Hải, v.v.. 

Đặc biệt, để cung cấp gỗ nguyên liệu cho ngành công 
nghiệp giấy sợi, trồng rừng thuần loài và tập trung ngày nay đã 
trở thành xu thế tất yếu, đã được nhiều nước trong khu vực 
cũng như nhiều vùng ở Việt Nam áp dụng và đã đạt được 
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những thành tựu đáng kể, điển hình là ở lâm trường Trị An 
(Đồng Nai) những năm 1985-1995 đã trồng được 1.500ha 
rừng keo lá tràm thuần loài, từ 1994-1997 riêng huyện Xuyên 
Mộc (Bà Rịa-Vũng Tầu) cũng đã trồng được 2:450ha rừng keo 
lá tràm thuần loài v.v. 


4.3. Vật hậu 

Keo lá tràm là loài cây ra hoa tương đối sớm, ở những nơi 
đất tốt, khí hậu thuận lợi, cây 2-3 năm tuổi đã bắt đầu ra hoa. 
Thời vụ ra hoa phụ thuộc vào điều kiện nơi sinh sống của 
chúng. Ở Ôxtrâylia, keo lá tràm ra hoa mỗi năm một lần vào 
khoảng tháng 6 đến tháng 7 và quả chín vào tháng 9 đến tháng 
10. Nhưng ở Thái Lan và Malaixia keo lá tràm lại ra hoa quanh 
năm (Nguyễn Hoàng Nghĩa, 992). Rừng trồng tại Việt Nam, 
keo lá tràm cũng ra hoa sớm tương tự và có thể ra hoa nhiều 
lần trong một năm như: khu vực Quảng Trị 2 lần, một lần vào 
tháng 2 đến tháng3 và quả chín vào tháng 5 đến tháng 6, một 
lần vào tháng 8 đến tháng 9 và quả chín vào tháng I1 đến 
tháng 12. Khu vực Đông Nam Bộ lại ra hoa liên tục trong suốt 
cả mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 10, quả chín từ tháng 11 năm 
trước tới tháng 3 năm sau (Cao Thọ Ứng và Nguyễn Xuân 
Quát, 1986). 


4.4. Khả năng tái sinh tự nhiên 

Keo lá tràm có khả năng tái sinh tự nhiên bằng hạt rất khoẻ, 
hạt keo lá tràm có vỏ dầy và cứng nên hạn chế được sự phá 
hoại của côn trùng, sâu, bệnh hại và lâu mất sức nảy mầm. Khi 


27 


chín rụng xuống đât hạt đã khô và ở trong trạng thái ngủ sinh 
lí, nếu ở dưới đất gặp điều kiện thuận lợi hạt có thể nẩy mầm 
ngay, nếu gặp điều kiện không thuận lợi hạt có thể nằm dưới 
đất hàng năm. Mặt khác, keo lá tràm là loài có khả năng ra hoa 
rất sớm, cây 2-3 năm tuổi đã bắt đầu ra hoa và hầu như năm 
nào cũng ra hoa kết quả, tỉ lệ đậu quả khá cao, cho nên nguồn 
hạt giống khá phong phú. Kết quả điều tra rừng trồng từ tuổi 6 
đến tuổi 10 ở Lâm trường Trị An-Đồng Nai vào giữa mùa quả 
chín cho thấy tổng số hạt giống nằm ở dưới tán rừng có khoảng 
14.000-46.000hat/ha, trong khi đó số lượng hạt từ năm trước 
còn nằm trong đất (ở độ sâu dưới mặt đất từ 0 đến 5cm) có 
4.000-12.500hat/ha, đồng thời lượng cây con tái sinh cũng đạt 
11.500-24.000 cây/ha (Trần Hậu Huệ, 1996), 

Keo lá tràm là cây›ưa sáng ngay từ thời kì cây con, đưới tán 
rừng thưa hoặc các khoảng trống trong rừng có nhiều ánh 
sáng, cây con tái sinh mạnh và sinh trưởng nhanh. Ngược lại, 
ở nơi có độ tàn che quá lớn cây tái sinh ít và sinh trưởng kém, 
sau đó chết đần. Kết quả điều tra trong một số ô định vị khác 
ở lâm trường Trị An-Đồng Nai cho thấy ở rừng trồng thuần loài 
đã khai thác trắng không còn độ tàn che thì số lượng cây tái 
sinh đạt tới 120.883 cây/ha và chiều cao bình quân của cây tái 
sinh đạt tới 20,73cm, ở nơi rừng được tỉa thưa có độ tàn che 
còn Ö,3 thì số lượng cây tái sinh cũng có tới 117.667 cây/ha và 
chiều cao bình quân của cây tái sinh là 19,95cm, nhưng ở rừng 
trồng mật độ còn khá cao có độ tàn che 0,6-0,9 thì số lượng 
cây tái sinh chỉ có 38.334- 11.667 cây/ha và chiều cao của cây 
tái sinh chỉ đạt 9,45-11,37cm (Trần Hậu Huẹ, 996). 
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Keo lá tràm không những có khả năng tái sinh hạt mà còn 
có khả năng tái sinh chồi nhưng không mạnh. Trong một thí 
nghiệm tái sinh chổi ở Inđônêxia người ta thấy rằng keo lá. 
tràm cũng có khả năng tái sinh chồi tiếu gốc chặt còn lại trên 
mặt đất cao ít nhất 50cm. Kết quả thí nghiệm trồng keo lá tràm 
bằng thân cụt ở Đại Lải (Vĩnh Phúc) năm 1980 cũng cho thấy 
tỉ lệ sống chỉ đạt 40-50% và chị sinh chồi mạnh vào tháng 3 
và tháng 4 (Cao Thọ Ứng và Nguyễn Xuân Quát,1986)  _ 

Như vậy. khả năng tái sinh tự nhiên bằng hạt của keo lá 
tràm rất khoẻ. lượng hạt giống lại khá phong phú, song đòi hỏi 
phải điều chỉnh chế độ ánh sáng cho thích hợp thì phương pháp 
tát sinh này rất có triển vọng, đã có nhiều nơi áp dụng phương 
pháp xúc tiến tái sinh từ nhiên bằng hạt khá thành cônø, Song, 
khả năng tái sinh chồi rất yếu. khó có thể trở thành rừng bằng 
phương pháp tái sinh này. Trong thực tế chưa thấy nơi nào có 
rừng keo lá tràm tái sinh chồi. sau khi khai thác đều phải trồng 
lại rừng. 


Š. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN 

Š.1. Ở một số nước trên thế giới 

Chỉ keo (Acacia) có khoảng 1.200 loài, phân bố tự nhiên ở 
khắp các châu lục. Song. tập trung nhiều và phát triển tốt ở 
Châu Phi và Châu Úc (Ôxtrâylia). Riêng ở Ôxtrâylia có tới 850 
loài, trong đó có hàng trăm loài có kiểu “lá giả” như keo lá 
tràm. Trong vài ba thập kỉ gần đây ở vùng nhiệt đới Châu Á. 
đặc biệt là vùng Đông Nam Á, các loài keo thập từ Ôxtrâylia 
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đã đóng một vai trò rất quan trọng trong các chương trình 
trông rừng, trong đó nổi bật là keo lá tràm và keo tai tượng 
(Acacia Iangtum). 

Keo lá tràm là loài cây mọc nhanh có biên độ sinh thái khá 
rộng. Tuy sinh trưởng chạm hơn keo tai tượng, nhưng keo lá 
tràm có khả năng sinh trưởng và phát triển được cả trên những 
điều kiện lập địa khó khăn khắc nghiệt, đất nghèo xấu và khô 
cần, còn keo tai tượng thì rất kén đất, đòi hỏi đất phải tốt và 
sâu ẩm. Là cây họ đậu nên keo lá tràm không chỉ là cây kinh 
tế mà còn là cây che phủ cải tạo đất và cải thiện điều kiện môi 
trường, ngày nay loài cây này đang được gây trồng mở rộng ở 
nhiều nước, điển hình như ở Inđônêxia; Malaixia; Philippin; 
Thái Lan; Ấn Độ; Nigiêra; Tanzania; Băng-la-đét; Trung 
Quốc; Mỹ. Ngay cả ở Papua Niu Ghinê, nơi có keo lá tràm 
phân bố tự nhiên ở phía Đông và phía Nam cũng đã tiến hành 
dẫn giống lên phía Bắc để phủ xanh đất trống đồi trọc, cải tạo 
đất thoái hoá sau nương rẫy. Ở Inđônêxia, keo lá tràm cũng 
được trồng rừng từ những năm 1940. Ở Thái Lan, keo lá tràm 
đã được đưa vào trồng từ năm 1935, nhưng mãi đến năm 1964 
trở lại đây mới được phát triển mạnh. Năm 1961 Trung Quốc 
đã nhập khoảng 50 loài từ Ôxtrâylia vào trồng thử nghiệm, 
song chỉ có một số loài có triển vọng và được gây trồng trên 
điện rộng, trong đó có keo lá tràm. Từ năm 1986-1995, Băng- 
la-đét đã trồng được 60.000ha rừng bằng các loài cây có nguồn 
gốc từ Ôxtrâylia, trong đó có I1.17§ha keo lá tràm để cung cấp 
gỗ củi và 2.010ha keo lá tràm để làm bột giấy. 
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Bảng 2: Khả năng sinh trưởng của keo lá tràm ở một số nước 


ll Địa điểm [ Tuổi TP | Ad | H T Anh 

_(Quốcgia)  — | (năm) |_ (cm) _ (cm) | (m) | (m) 
[. Papua Niu Ghine 2 $0 | 25 6,0 3,0 
2. Sabah, Malaixia 4 11,0 27 14,3 35 
3. Waimanalo, Hawaii. Mỹ 2 s50 2,5 50 ¡ 2/5 
4. Waipio, Hawail, Mỹ 2 3,0 1.5 3.0 L5 
3. Niul, Hawaii, Mỹ 2 5,0 25 20 | L0 
|6. Davao, Philippin | 2 | 729 3,5 6,0 3.0 


7. Inđônêxia - 10 | 15,0 15 15,0 1,5 
8. West Bengan, Ấn Độ | 

9. Wecst Bengan, Ân Độ 20 | , 
10. West Bengan, Ấn Độ 23 197 | 086 ( 114 | 0,50 


Nguồn dân: Kenneth G. MacDicken, 1988. Nguyễn Hoàng Nghĩa, 1992. 


Tình hình sinh trưởng của keo lá tràm trên các địa điểm ở 
mỗi nước cũng rất khác nhau ( bảng 2), tuỳ thuộc vào điều kiện 
đất đai và khí hậu cụ thể nơi gây trồng. Nhưng nhìn chung ở 
những nơi có lượng mưa trên 2000mm, đất giàu đinh dưỡng thì 
khả năng sinh trưởng khá nhanh, trung bình chiêu cao có thể 
đạt trên 2,5m/năm. Ở những nơi đất đai nghèo xấu khả năng 
sinh trưởng thường rất kém, chiều cao bình quân chỉ đạt 
khoảng I,0m/năm, nhất là vùng miền Tây Bengan của Ấn Độ 
chỉ đạt dưới 0,5m/năm. Với mức độ tăng trưởng về đường kính 
và chiều cao như vậy, ở những nơi đất đai và khí hậu thuận lợi 
trong chu kì kinh doanh đưới 10 năm, năng suất bình quân về 
trữ lượng gỏ cũng chỉ đạt khoảng từ 10-15m3/ha/năm. Tuy 
nhiên, bằng con đường cải thiện giống kết hợp các biện pháp 
thâm canh như làm đất toàn diện bằng cơ giới, bón phân và 
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tăng cường các biện pháp chăm sóc, một số nước đã đưa năng 
suất rừng trồng lên trên 30m3/năm. 


5.2. Ở Việt Nam 

4) Quá trình dẫn giống: 

Cùng với một số loài keo khác. keo lá trầm được nhập vào 
trồng thử nghiệm ở Miền Nam nước ta từ những năm 1960 
(Nguyễn Hoàng Nghĩa, Lê Đình Khả, 1993). Năm 1970-1971, 
keo lá tràm được đưa ra Huế trồng để trang trí đường phố và 
làm cây phong cảnh dọc hai bên bờ sông Hương. Năm 1976, 
keo lá tràm được trồng thử nghiệm mở rộng trên một số dạng 
lập địa như đất phèn ở Tân Tạo (Tp. Hồ Chí Minh), đất xám 
tiền Đông Nam Bộ, đất bazan Tây Nguyên (Lâm Đồng và 
Pleiku). Năm 1977-4980. keo lá tràm được trồng mở rộng từ 
vĩ tuyến 17 trở ra như Đông Hà-Quảng Trị, Đại Lải-Vĩnh 
Phúc, Hữu Lũng-Lạng Sơn, Đồng Hỷ-Thái Nguyên, v.v.. Với 
điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm và cận ẩm, keo lá tràm tỏ 
ra thích hợp, sinh trưởng và phát triển khá nhanh, nó đã trở 
thành một trong những loài cây chủ lực để trồng rừng phủ 
xanh đất trống đồi trọc trong những năm tiếp theo. 

b) Khảo nghiệm loài, xuất xứ và dòng cây trội: 

Bắt đầu từ năm 1982, với Sự tài trợ của các tổ chức Quốc tế 
như UNDP, FAO, SIDA, SAREC, PAM, CSIRO, v.v.. nhiều 
loài keo đã được đưa vào nước ta để phục vụ sản xuất. Giai 
đoạn 1982-1992, một bộ giống nhập từ Ôxtrâylia gồm 73 xuất 
xứ của 5 loài keo: keo lá tràm (A. quricuhformis), keo tai 
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tượng (A. mangium), keo lá liểm (A. crassicarpa), keo nâu (4. 
aulacocarpa) và keo quả xoắn (A. cincinnata) đã được khảo 
nghiệm trên nhiều vùng sinh thái trong cả nước ta. 

Các khảo nghiệm loài được tiến hành chủ yếu ở các tỉnh 
Miền Bắc như Hà Tây, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc. Kết quả 
khảo nghiệm loài (bảng 3) cho thấy có ba loài sinh trưởng khá 
nhanh và rất có triển vọng theo thứ tự là keo tai tượng, keo lá 
tràm và keo lá liểm. Riêng trên vùng đất nghèo xấu ở Đại Lải 
thì keo lá tràm lại là cây có triển vọng nhất, sinh trưởng nhanh 
hơn cả keo tai tượng. Điều đó cho thấy keo tai tượng chỉ thích 
hợp trên các dạng đất còn tốt, tầng đất sâu và ẩm. Ngược lại, 
keo lá tràm có thể sinh trưởng tốt cả trên các dạng đất nghèo 
xấu. Keo nâu và keo quả xoắn là những loài sinh trưởng chậm, 
hình thân cong queo, không phù hợp với mục đích trồng rừng 
lấy gỗ ở nước ta (Lê Đình Khả, 2001). 


Bảng 3: Khảo nghiệm loài ở một số địa điểm phía Bắc 


[ Địa điểmhuồi Loài — TP em) | Ad cm) | Hm) | Ah (m) | 
Bế Cahg Keolátràm | 1488 186 | 12,53 | 1,56 
đà Tây) Keo tái tượng | 1895 | 237 1542 | 193 
Stuổi Keoldlêm | 1382 | 173 |1312| 163 
Keonâu —_ | 10,10 | 126 1078 | 1435 
Họ Thượng |K©ĐMáưàm | 1380 230 1 1040| 173 
(Thái Nguyên) Keo tại tượng 17.60 203 11,600 | 1.93 
bôi Keolálểm | 1260 | 210 | 990 | 165 
|Keonau | 800 | 133 | 6201 1,15 
Í Đailài lẾP liãm ¡ 61L 1 12 15031113 
miÓ ng HH2 Keơtai tượng | 5.92 1,18 497 | 0.99 
(Vĩnh Phúc) Rưtth 
# tuổi Keo lá hêm - ' k ` 
Keonau | 3.02 | 060 | 3,15 | 0,63 


Nguồn dẫn: Nguyễn Hoàng Nghĩa, Lê Đình Khả, 1993. 


33 


n2 


Do nguồn hạt giống có hạn nên mãi đến năm 1990-1991 
mới tiến hành mở rộng các khảo nghiệm xuất xứ ra nhiều vùng 
sinh thái như: Bầu Bàng (Bình Dương), Chơn Thành (Bình 
Phước), La Ngà (Đồng Nai), Đông Hà (Quảng Trị), Cầm Quỳ 
(Hà Tay), Đại Lải (Vĩnh Phúc). Từ kết quả của các khảo 
nghiệm xuất xứ đã xác định được một số xuất xứ có khả năng 
thích ứng rộng và sinh trưởng nhanh ở nhiều vùng trong cả 
nước như xuất xứ Coen River 16142 (Qld), Morehead River, 
Mibini (PNG). Goomadeer (NT), Sakacrat (Thai) và Tribs 
(Q1đ). Ngoài ra, còn có một số xuất xứ chỉ thích ứng và sinh 
trưởng nhanh ở một số vùng nhất định như xuất xứ Kings 
Plains (Qlđ) và Lower Pascoc (Qld) cho các tỉnh phía Bắc, 
xuất xứ Manton River (NT), Halroyed (Qld) cho Cẩm Quỳ, 
xuất xứ Wondo Village cho Đông Hà, xuất xứ Melvile (Q14) 
cho Chơn Thành. 

Đặc biệt, chương trình hợp tác cải thiện giống cây rừng 
(Regional Project on Forest Tree improvemeni-FOTIP) giữa 
Trung tâm nghiên cứu giống cây rừng với CSIRO của 
Ôxtrâylia đã xây dựng được 8 ha vườn giống keo lá tràm tại 
Ba Vì (Hà Tây) và Chơn Thành (Bình Phước). Vật liệu để xây 
dựng vườn giống là hạt giống được thu thập từ 140 cây trội 
(gợi là 140 gia đình) đã chọn lọc tại Papua Niu Ghinê, 
Ôxtraylia (Qeensland, Northen Territory) và Thái Lan 
(Sakaerat). Từ các vườn giống Ba Vì và Chơn Thành lại tiến 
hành chọn lọc mỗi vườn lấy 100 cá thể (mỗi cá thể gọi là một 
đòng) có khả năng sinh trưởng tốt nhất, đồng thời có bình 
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thân thẳng và ít cành nhánh nhất để nhân giống vô tính và 
khảo nghiệm hậu thế. Trong đó tại vườn giống Ba Vì (Hà Tây) 
đã chọn: 

- ?4 cá thể của xuất xứ Sakaerat Thai, 

~ 7 cá thể của xuất xứ Wenlock River, 

- 3 cá thể của xuất xứ Archer River, 

- 4 cá thể của xuất xứ Morehead River, 

- 4 cá thể của xuất xứ Pasce River, 

- 2 cá thể của xuất xứ Coen River, 

- 2 cá thể của xuất xứ West Normandy River, 

- 1 cá thể của xuất xứ Oliver River. 

Tại vườn giống Chơn Thành (Bình Phước) đã chọn: 

- 26 cá thể của xuất xứ Sakaerat Thai, 

- 4 cá thể của xuất xứ Wenloek River, 

- 3 các thể của xuất xứ Wenlock River Morton, 

- 6 cá thể của xuất xứ Archer River, 

- 4 cá thể của xuất xứ Morehead River, 

- 3 cá thể của xuất xứ Pasce River, 

- 1 cá thể của xuất xứ Coen River, 

- Ì cá thể của xuất xứ Melville, 

- | cá thể của xuất xứ Oliver River. 

Kết quả khảo nghiệm hậu thế các đòng cây trội tại Ba Vì 

cho thấy có I8 dòng tốt nhất. Trong đó, có 15 đòng thuộc xuất 
xứ Sakaerat Thai, ] đòng thuộc xuất xứ Archer River, ] dòng 
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thuộc xuất xứ Morehead River và dòng thuộc xuất xứ 
Wenlock River. Khảo nghiệm hậu thế các dòng cây trội ở vườn 
giống Chơn Thành tại khu vực Đông Nam Bộ cũng đã chọn 
được 17 dòng tốt nhất. Trong đó, có II dòng thuộc xuất xứ 
sakaerat Thai, I dòng thuộc xuất xứ Melville, 2 đồng thuộc 
xuất xứ Wenlock River, ] dòng thuộc xuất xứ Coen River, Í 
dòng thuộc xuất xứ Morehead River và ] dòng thuộc xuất xứ 
Archer River. Những dòng cây trội này có khả năng sinh 
trưởng vượt trội từ 171-511% vẻ thể tích cây đứng so với các 
gia đình trong cùng vườn giống (Hồ Quang Vịnh, 2002), 


€) Tình hình gây trồng và khả năng sinh trưởng: 

- Tình hình gây trồng: 

Từ những năm 1Ø80 trở lại đây, keo lá trầm đã được gây 
trồng rộng rãi ở nhiều nơi trong cả nước với quy mô diện tích 
khá lớn. Trong 5 năm kể từ 1986-1990 cả nước đã trồng tập 
trung được gần 5.600ha rừng keo lá tràm thuần loài, Trong đó, 
năm 1986 trồng được 1.015ha, năm 1987: 2.324ha, năm 1988: 
836ha, năm 1989: 620ha và năm 1990: 800ha (Nguyễn Hoàng 
Nghĩa, Lê Đình Khả, 1993). Theo số liệu của Tổng cục Thống 
kê (1996) trong khoảng 9 năm (1987-1995) khu vực 4 tỉnh 
miền Đông Nam Bộ đã trồng được 262.600 ha rừng keo lá 
tràm tập trung. Riêng Trung tâm Cung cấp gỗ nguyên liệu giấy 
Đồng Nai đã trồng được 13.590ha keo lá tràm thuần loài và 
4.570ha keo lá tràm hỗn giao với bạch đàn và một số loài cây 
khác. Tính đến 1994, riêng dự án PAM ở 13 tỉnh ven biển đã 
trồng được 125.800ha, trong đó có tới 40% là rừng trồng keo 
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lá tràm. Tính đến năm 1996, riêng Quảng Nam-Đà Nắng đã 
trồng được 3.800ha, Thừa Thiên-Huế 8.000ha, Quảng Trị 
2.000ha (Vũ Tiến Hinh, 1996). Một điều đáng chú ý là hầu hết 
rừng trồng keo lá tràm trong những năm qua đều trồng bằng 
hạt giống chưa được khảo nghiệm và chọn lọc. Vì thế khả năng 
sinh trưởng của chúng rất khác nhau, tuỳ thuộc vào nguồn hạt 
giống được cung cấp. 

- Khả năng sinh trưởng: 

Keo lá tràm là loài cây có biên độ sinh thái khá rộng, chúng 
có khả năng thích nghi với nhiều loại đất và có thể trồng được. 
ở nhiều vùng sinh thái khác nhau. Tuy nhiên, trong mỗi điều 
kiện hoàn cảnh nhất định thì khả năng sinh trưởng của chúng 
cũng rất khác nhau. 

Số liệu bảng 4 cho thấy một cách tương đối về khả năng sinh 
trưởng của keo lá tràm ở một số vùng sinh thái khác nhau. Đặc 
biệt ở vùng Đông Nam Bộ, nơi có diện tích trồng keo lá tràm 
lớn nhất cả nước, biện pháp trồng rừng chủ yếu là quảng canh. 
Một điều đáng chú ý là trên đất phèn mặn, loại đất ít thích hợp 
với các loài cây nông nghiệp, nếu được lên líp thì khá thích hợp 
với cây keo lá tràm, mặc dù trồng quảng canh nhưng khả năng 
sinh trưởng khá cao, tăng trưởng bình quân về đường kính đạt 
1,62cm/năm và chiều cao đạt 2,54m/năm. Mặc dù điều kiện đất 
đai và khí hậu không thuận lợi như các tỉnh vùng Đông Nam 
Bộ, nhưng nếu được thâm canh thì khả năng sinh trưởng của 
- keo lá tràm cũng đạt năng suất khá cao trên các vùng đất trống 
đổi trọc ở Ba Vì (Hà Tây), Hoá Thượng (Thái Nguyên), tăng 
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trưởng bình quân về đường kính đạt từ 1,86-2,25cm/năm, chiều 
cao đạt từ I,56-I,73m/năm. Riêng ở Đại Lải (Vĩnh Phúc), đất 
bị xói mòn trơ sỏi đá, khả năng sinh trưởng có kém hơn, nhưng 
cũng đạt i,22cm về đường kính và 1,8m về chiều cao. Đặc 
biệt trên đất bazan thoái hoá ở Pleiku (Tây Nguyên), keo lá 
tràm sinh trưởng rất kém, mỗi năm chỉ đạt 0,93cm về đường 
kính và 0,60m về chiều cao. 


Bảng 4. Khả năng sinh trưởng của keo lá tràm trên một số loại đất 


Địa điểm gây trồng Loại đất [Mật độ D,,[|Ad{[ H [ah] 

(năm) | (cm)|(em)| (m) | (m) 
81 |1,62|12/7|2.54 
80 |1,14|11,0]1,57 


Tân Tạo (Tp. Hồ Chí Minh)|Phèn măn 
Lộc Quang (Sông Bé) IBazan 


Phú Tân (Sông Bé Phiến sét : 10,0{1.67|6,80| 1.13 
Thống Nhất (Đồng Nai)  jPhiến sét 950 | 7 1,57|10,0| 1,43 
Mã Đà (Đồng Nai) Phiến sốt |1.100| 7 |12/0|1,/71|11,0|1,57| 


Hiếu Liêm (Đồng Nai) Đất xám 1100| 8 |148|1.85|12,5|1,56 
Hiếu Liêm (Đồng Nai) Phiến sét |2220| 12 |14.8|1,23|11,610.97 


Trị An (Đồng Nai) Đất xám 2220| 7 112,5)1,79|15,0|2.14 
Xuân Lộc (Đồng Nai) Phiến sét 10,111,685) 15,012,509 
Pleiku (Gia La1) Ị 


LT. Hải Lâm (Quảng Trị) 
LT. Phong Quảng (Q. Trị) 


„0|2.20|11,0/2,20 


0,93l 27 |0,60 
A26 9,0 |1,80 
II 


Đá Chông-Ba Vì (Hà Tây) |- 2500| 8 |14,9|1/86112,5|1,56 
Hoá Thương (Thái Nguyên - 2500|. 6 j13.512/25110,4|1,73 
Đại Lải (Vĩnh Phúc) x 2500|_ 5 |6,1111,22|5,93j1,18 


Giải thích bảng 4: DI1,3 là đường kính thân cây đo ở vị trí ngang 
ngực, d là lượng tăng trưởng trung bình/Inăm của đường kính. H là 
chiều cao vút ngọn của cây, h là lượng tăng trưởng trung bình/lnam của 
chiều cao cây 

Nguồn dẫn: Cao Thọ Úng, Nguyễn Xuân Quát-1986. Nguyễn 
Hoàng Nghĩa, 1992. Đỗ Đình Sâm và Ngô Đình Quế, 1994. Trần Hậu 
Huệ-I996. Nguyễn Huy Sơn, 1999, 
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Hầu hết rừng trồng keo lá tràm ở vùng Đông Nam Bộ trước 
đây đều trồng quảng canh, nhưng năng suất trữ lượng rừng 
cũng khá cao, đạt từ 117m3/ha ở tuổi 7 đến 186m3/ha ở tuổi I1 
(Bùi Việt Hải, 1998), bình quân đạt 16-18m3/ha/năm. Tị lệ gỗ 
thương phẩm có thể lấy ra để cung cấp nguyên liệu cho ngành 
công nghiệp giấy sợi đạt 66ó-71,6% (bang 5S). 


Bảng 5. Trữ lượng và gỗ thương phẩm 


| Tuổi (năm) [ D,, | Trữlượng | Gỏ thương phẩm [' Tỷ lẹ ] 
(cm) | M(mha) | Msp(mha) (%) 

| 7 11,9 116,6 : 710 J 660 | 
8 Ì-12# = 135,6 91,7 67,6 
9 136 153,4 105,0 69,0 
10] 143 170,1 ' 119,5 70,3 
T 15.0 185/7 132,9 716 


Nguồn dân: Bùi Việt Hải, 1998 


Để cung cấp gỗ nguyên liệu cho công nghiệp giấy sợi và 
ván nhân tạo, chu kì kinh doanh keo lá tràm ở vùng Đông Nam 
Bộ được xác định là 8-11 năm (Bùi Việt Hải, 1998), 

- Điều kiện thích hợp để gáy trồng rừng keo lá tràm: 

Trong mỗi điều kiện lập địa thì khả năng sinh trưởng của 
cây trồng rất khác nhau, sự khác nhau đó được thể hiện ở mức 
độ thích ứng của cây trồng với điều kiện lập địa hay người ta 
còn gọi là điều kiện lập địa thích hợp để gây trồng. Theo kết 
quả nghiên cứu của nhiều nhà khoa học thì vùng Đông Nam 
Bộ có điều kiện khí hậu và đất đai khá thích hợp với các loài 
keo, trong đó có keo lá tràm. Từ kết quả nghiên cứu khảo 
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nghiệm loài, khảo nghiệm xuất xứ cũng như từ các kết quả 
trồng rừng thực tế trong sản xuất ở các địa phương, trên nhiều 
loại đất khác nhau, GS.TSKH. Đồ Đình Sâm và cộng sự (1994) 
đã tổng hợp và phân chia điều kiện lập địa theo mức độ thích 
hợp để gây trồng keo lá tràm như sau (bảng 6). 


Bảng 6. Phân chia mức độ thích hợp để gây trồng keo lá tràm 


Mức độ thích hợp N 
ítthích| Không 
Yếu tố khí hậu và dất đai thích hợp 
1. Các yếu tố khí hậu: 
Nhiệt độ bình quân năm (°C) 23-25 | 21-23 <2I 
Nh.độ TE tháng nóng nhất (°C) 30-32 | 28-30 <28 
Nh.độ TE tháng lạnh nhất (°C) 14-18 | 12-14 <l12 
: 1500- †J 1000- 

Lượng mưa TB năm (mm) 2000 1500 < 1000 
2. Các yếu tố đất đai; 
Loại đất hay nhóm đất A B C D 
Độ cao tuyệt đối (m) 300 300-600 "ý > 800 
Độ đốc (độ) <lŠ 15-25 | 25-35 >35 
Độ dày tảng đất (cm) <0 | Không xét 


Nguồn dẫn: Đỗ Đình Sâm và Ngô Đình Quế 1994 
Giải thích bảng 6: 
- Nhóm A: gốm các loại đất xám, đất nâu vàng phù sa cổ, đất bồi 
tụ, đất nâu đỏ trên bazan, đất phát triển trên phiến sét. 
- Nhóm B: gồm các loại đất chua phèn, đất nâu đỏ trên đá vôi, 
đất đỏ vàng trên macma axit và đá cát, đất đen và đất nâu. 
- Nhóm C: gồm các loại cát biển, cát đỏ, đất xói mòn trơ sôi đá, 
đất mùn vàng đỏ trên núi bán khô hạn. 
- Nhóm D: gồm các loại đất mặn, đất mùn trên núi cao, đất lầy 
than bùn, núi đá. 
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Đối chiếu với các chỉ tiêu làm cơ sở phân chia mức độ thích 
hợp ở bảng 5 thì thấy hầu hết điện tích đất lâm nghiệp ở các 
địa phương của nước ta đều có khả năng trồng được keo lá 
tràm từ mức độ ýhích hợp đến ít thích hợp. Riêng Đông Nam 
Bộ là vùng có tiềm năng đất đai và khí hậu khá thích hợp với 
keo lá tràm, có tới 72,2% diện tích đất thích hợp với cây keo 
lá tràm, 19,7% diện tích ở mức ít thích hợp, còn lại một phần 
diện tích rất nhỏ không thích hợp (Đồ Đình Sâm và cộng sự, 
1294). Tuy nhiên, ngoài các yếu tố tự nhiên về đất đai và khí 
hậu làm chủ đạo, năng suất sinh trưởng của cây trồng còn phụ 
thuộc vào các yếu tố kĩ thuật như giống và mức độ thâm canh 
(làm đất, bón phân, chăm SÓC,...). 

đ) Hiệu quả kinh tế: 

Từ những năm 1980 trở lại đây, cây keo lá tràm chiếm một 
Vị trí quan trọng trong cơ cấu cây trồng rừng ở nước ta. Tuy 
nhiên, năng suất rừng trồng trong sản xuất hiện nay còn rất 
thấp. Trừ vùng Đông Nam Bộ, hầu hết rừng trồng ở các vùng 
còn lại có lượng tăng trưởng bình quân về trữ lượng mới chỉ 
đạt từ 12-15m3/ha/năm, ở những nơi đất nghèo xấu và trồng 
quảng canh chỉ đạt từ 7-Om2/ha/năm. Trong một số khảo 
nghiệm giống chọn lọc áp dụng các biện pháp kĩ thuật thâm 
canh, trữ lượng gỗ đã tăng lên gần 20m3/ha/năm, có nơi đã 
tăng lên trên 30m/ha/năm nhưng không phổ biến. Do vậy, 
ngoài các yếu tố giới hạn về đất đai và khí hậu, ấp dụng các 
tiến bộ kĩ thuật về giống và thâm canh rừng trồng, năng suất 
về trữ lượng gỗ đã được nâng cao khá rõ rệt. 
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Theo giá thị trường năm 1994 ở Đông Nam Bộ, nếu rừng 
trồng keo và bạch đàn nói chung đạt năng suất trung bình ]2- 
15m/ha/năm, bán cây đứng tại rừng có thể thu về 8-12 triệu 
đồng/ha. Nếu năng suất bình quân đạt 18- 20m3/ha/năm, bán 
cây đứng tại rừng có thể thu về 16-20 triệu đồng. Tính toán chỉ 
tiết về hiệu quả kinh tế cho thấy nếu rừng trồng có năng suất 
bình quân về trữ lượng chỉ đạt 9m3/ha/năm, với lãi suất Vay 
ngân hàng 7%/năm thì người trồng rừng sẽ không có lãi, vì tỉ 
suất lãi nội tại (IRR) chỉ đạt có 768%. Nếu năng suất bình 
quân đạt 12m/ha/năm thì lãi suất nội tại có thể đạt 10,2%, lúc 
đó người trồng rừng mới có lãi. Nếu năng suất bình quân đạt 
18-20m3/ha/năm thì lãi suất nội tại đạt 16-17%, năng suất này 
có thể đạt được ở hầu hết vùng Đông Nam Bộ và người trồng 
rừng hoàn toàn có thể an tâm là có lãi (Đỗ Đình Sâm và cộng 
sự, 2001). 

Tại khu vực Đông Nam Bộ, mức Bia tăng giá trị gỗ sản 
phẩm hàng năm của rừng keo lá tràm tăng nhanh từ tuổi 4 trở 
đi và đạt mức bình quân cao nhất ở tuổi 9. Nếu kinh doanh làm 
nguyên liệu giấy sợi hoặc ván nhân tạo thì tuổi khai thác tối ưu 
về kinh tế là tuổi 10. Trong một bài toán cụ thể xác định chu 
kì khai thác tối ưu về kinh tế của rừng keo lá tràm ở Đồng Nai 
Có mức tăng trưởng bình quân 16-18m3/ha/năm cho thấy: nếu 
khai thác rừng ở tuổi 7 thì vốn đầu tư để trồng rừng và nuôi 
dưỡng rừng sau 7 năm là 9.622.420 đồng/ha, tổng giá trị thu từ 
bán gỗ là 15.576.043 đồng/ha. Lợi nhuận thuần thu được sau 7 
năm là 5.953.623 đồng/ha, bình quân là 850.518 đồng/ha/năm. 
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Nếu khai thác rừng ở tuổi 10 thì vốn đầu tư để trồng rừng và 
nuột dưỡng sau [0 năm là 10.154.344 đồng/ha, tổng giá trị thu 
từ bán gỗ sản phẩm là 22.684.312 đồng/ha. Lợi nhuận thuận 
thu được là 12.529.968 đồng/ha. bình quân là 1.252.997 
đồng/ha. So với việc khai thác rừng vào tuổi 7, việc khai thác 
rừng vào tuổi I0 đã làm tăng lợi nhuận thuần bình quân là 
402.479 đồng/ha/năm, tức là tăng lên 47,3%. Nếu khai thác 
rừng vào tuổi 12 trở đi thì sẽ bị lỗ vốn (Phạm Thanh Bình và 
cộng sự, 2002). 

Ngoài hiệu quả kinh tế, trồng rừng keo lá tràm còn có hiệu 
quả rất lớn về môi trường như đã nêu ở phần công dụng. 


Phần thứ hai 
MỘT SỐ BIỆN PHÁP KĨ THUẬT 
LÂM SINH CƠ BẢN 


1. KĨ THUẬT THU HÁI VÀ BẢO QUẢN HẠT GIỐNG 

1.1. Chọn cây trội 

Keo lá tràm vừa là cây sinh trưởng nhanh vừa là cày phát 
dục sớm. Trong điều kiện sinh trưởng bình thường, cây trồng 
được 2-3 năm tuổi đã bất đầu ra hoa kết quả. Theo kinh 
nghiệm của các nước có keo lá tràm phân bố tự nhiên cũng như 
kinh nghiệm của nhiều đơn vị trồng rừng trong nước thì chỉ 
nên thu hoạch hạt giống ở những cây từ 5 tuổi trở lên. Cây mẹ 
để thu hái hạt giống phải được tuyển chọn từ những cây trồng 
phân tán hoặc từ những lô rừng được chuyển hoá thành rừng 
giống và vườn giống, hoặc được chọn từ những lô rừng sản 
xuất, nhưng phải biết rõ nguồn gốc xuất xứ. Đó là những cây 
sinh trưởng nhanh vượt trội hơn hẳn những cây xung quanh 
càng nhiều càng tốt nhưng ít nhất là 1,5-2,0 lần độ lệch chuẩn 
hoặc ít nhất là 20% về chiều cao và đường kính, vỏ nhấn; thân 
thẳng và tròn đều, chiều cao dưới cành lớn, tán lá tròn đều và 
cân đối, cành nhánh ít và nhỏ, cây không bị khuyết tật hoặc 
sâu bệnh hại. Những cây có các đặc điểm như vậy được gọi là 
Cây trội. 
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Kết quả khảo nghiệm của Trung tâm nghiên cứu giống cây 
rừng trong những năm gần đây đã xác định được một số xuất 
xứ tốt, sinh trưởng nhanh, thân hình thẳng và đẹp, có thể gây 
trồng được ở nhiều vùng sinh thái khác nhau, nổi bật là xuất 
xứ Coen River, Kings Plains, v.v.. Do vậy, nên chọn những cây 
trội của những xuất xứ đã được xác định để thu hái hạt giống. 


1.2. Thu hái và chế biến hạt giống 

a) Mùa thu hái: 

Do đặc điểm thời tiết của từng địa phương khác nhau nên 
thời vụ ra hoa và thời kì quả chín cũng khác nhau. Ở Ôxtrâylia 
thường ra hoa vào tháng 6-7 nên quả chín và có thể thu hái vào 
tháng 9-10. Ở các tỉnh Miền Nam nước ta có thể thu bái từ 
tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau, nhưng chủ yếu từ 
tháng 2-3, Các tỉnh phía Bắc thì lại thu hái vào tháng 4-6. 

Thời điểm thu hái tốt nhất khi quả chín, vỏ khô có màu nâu 
nhạt hoặc xám, khi thấy trong quần thể hoặc trên cây trội đã 
có khoảng 5-L0% số quả đã nứt để hạt rơi ra ngoài, hạt có màu 
nâu đen thì tiến hành thu hái. 


b) Kĩ thuật thu hái: 

Thu hái quả theo phương pháp thông thường là trèo lên cây 
hoặc dùng thang để trèo, dùng tay để bẻ hoặc đùng kéo để cắt 
những chùm quả chín đều, đựng vào các bao tải thông thường 
để vận chuyển về nơi chế biến. Khi thu hái tránh không làm 
gãy cành, nhất là không được chặt cả cành làm ảnh hưởng đến 
vụ quả sau. 
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c) Kĩ thuật chế biến hạt giống: 

Sau khi đem quả vẻ phải tiến hành phân loại, những quả 
chưa chín được ủ thành từng đống từ 2-3 ngày cho quả chín 
đều, chiều cao đống ủ không quá 50cm và phải để ở nơi râm 
mát và thoáng gió, mỗi ngày đảo một đến hai lần. Khi quả đã 
chín đều thì đem ra rải mỏng trên mặt sân để phơi nắng, lấy 
cây que đập nhẹ để tách hạt. Hạt sau khi tách ra khỏi vỏ cần 
được làm sạch và phơi dưới nắng nhẹ hoặc hong trong bóng 
râm thêm từ 2-3 ngày cho hạt khô hẳn. Sau đó phải sàng sảy 
lại một lần nữa nhằm loại bỏ các tạp chất còn lại và các hạt 
không đảm bảo về kích thước và chất lượng. 


1.3. Kiểm nghiệm và bảo quản hạt giống 

Thông thường mùa thu hái hạt giống không trùng với mùa 
gieo ươm, nên khi thu hái và chế biến hạt giống xong phải đưa 
vào bảo quản. Để dự trữ hạt giống cho kế hoạch trồng rừng của 
những năm sau cũng cần phải bảo quản. Trước khi đưa hạt 
giống vào bảo quản cần thiết phải kiểm nghiệm để đánh giá 
chất lượng hạt giống, nhất là đối với các cơ quan kinh doanh 
khi bán hạt giống phải có phiếu kiểm nghiệm và đánh giá chất 
lượng hạt giống trước khi bảo quản và sau khi bảo quản. 

a) Kiểm nghiệm hạt giống: 

Kiểm nghiệm hạt giống là một công việc "bất buộc của 
những cơ quan chuyên môn cung cấp giống. Nhưng về nguyên 
tắc phải thực hiện theo các bước sau đây: 
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* Xác định tỉ lệ chế biến: Khi thu hái quả về phải cân tổng 
Số trước khi chế biến hạt. Sau khi biến, hạt được phơi khô và 
làm sạch, xác định trọng lượng hạt để tính tỉ lệ chế biến. 

* Xác định số lượng hạU/1 kg: Bốc ngẫu nhiên 3-5 lần ở các 
vị trí khác nhau trong đống hạt, mỗi lần bốc khoảng 100-200g 
hạt và đếm số lượng, lấy trị số trung bình sau đó quy ra số 
lượng hạt có /1kg. 

* Xác định độ ẩm của hạt: Bốc ngẫu nhiên 3-5 lần ở các vị 
trí khác nhau trong đống hạt, mỗi lần bốc khoảng 100-200g 
hạt. Cân riêng từng lần bốc lấy trọng lượng ban đầu, sau đó sấy 
khô kiệt trong lò sấy điện ở nhiệt độ 1059C đến khi trọng 
lượng không đổi. Để nguội và cân lấy trọng lượng khô kiệt, độ 
ầm của hạt được xác định theo công thức (1) đưới đây: 


P,-P, 


A(%)= x 100 


Trong đó: A là độ ẩm của hại tính bằng %, 
Pị là trọng lượng hạt khô tự nhiên (8). 
P; là trọng lượng hạt sấy khô kiệt (g). 


Tương tự nhự Vậy, có độ ấm riêng cho từ 3-5 lần lặp, sau đó 
tính độ ẩm (A%) chung bằng phương pháp bình quân cộng, 

* Xác định tỉ lệ nảy mâm ban đầu: Cũng bốc ngẫu nhiên 3- 
3 lần ở các vị trí khác nhau trong đống hạt, mỗi lần 100 hạt, 
xử lí riêng từng lô hạt bằng nước sôi và gieo riêng trên khay 
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cát ẩm, tiến hành theo dõi số lượng hạt nảy mầm hàng ngày. 
Tỉ lệ nảy mầm của một lô hạt được tính theo công thức (2) 
dưới đây: 


Hì 
T(%)=-h_ x 100 
NẠP” tạo 2 


Trong đó: n là số hạt nảy mầm, 


T là d lệ nảy mầm của hạt tính bằng %, 


Tương tự như vậy, có tỉ lệ nảy mầm riêng cho 3-5 lần lặp 
lại, sau đó tính tỉ lệ nảy mầm chung (T%) bằng phương pháp 
bình quân cộng. 

Hạt giống đưa vào bảo quản cần phải đảm bảo được các 
thông số chất lượng như sau: 

» Tỉ lệ chế biến: 3-4kg quả/1kg hạt. 

« Số lượng hạt trong 1kg: 4.500-5.000 hạt 
« Độ ẩm hạt: 7-8% 

« Tỉ lệ nảy mầm: >90%, 


b) Bdo quản hạt giống: 

Có 2 cách bảo quản thường dùng như sau: 

* Bảo quản trong môi trường bình thường: 

Hạt keo lá tràm thuộc loại hạt để bảo quản nên có thể bảo 
quản khô theo phương pháp thông thường. Sau khi kiểm 
nghiệm hạt giống đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng (thông 
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thường phơi khô 2-3 ngày, độ ẩm của hạt còn lại 7-8%) có thể 
dùng cbum vại sành hoặc lọ thuỷ tỉnh có nút kín để đựng hạt và 
để ở nơi râm mát. Phương pháp bảo quản này tuy đơn giản và 
dễ thực hiện nhưng sau một năm tỉ lệ nảy mầm của hạt suy 
giảm đáng kể (20-30%). Nếu muốn để cất trữ hạt giống trong 
vài ba năm, dự phòng cho những năm mất mùa thì phương pháp 
này không thể đáp ứng được, bảo quản lạnh là một trong những 
phương pháp có thể duy trì được sự sống của hạt lâu hơn. 

* Bảo quản lạnh: 

Hật giống đưa vào bảo quản lạnh cũng phải có độ ẩm từ 7- 
8%. đựng vào túi nilon dán kín và được cất trữ ở trong hầm 
lạnh hoặc tủ lạnh có nhiệt độ thường xuyên duy trì ở 5-109C. 
Phương pháp bảo quản này có thể duy trì sự sống của hạt được 
2-3 năm, sau mỗi năm tỉ lệ nảy mầm của hạt có suy giảm 
nhưng không đáng kể. 


2. KĨ THUẬT TẠO CÂY CON TỪ HẠT 

2.1. Xử lí hạt giống 

Hạt keo lá tràm có lớp vỏ dày và cứng. Ngoài ra, trên lớp 
vỏ cứng lại còn có một lớp sáp bao phủ nên khó thấm nước và 
trao đổi không khí. Để hạt có thể nảy mầm nhanh và đêu cần 
phải xử lí để kích thích hạt giống trước khi gieo. Có nhiều 
phương pháp xử lí khác nhau như phương pháp vật lí, hoá học 
và cơ học. Song đối với hạt giống keo lá tràm xử lí bằng nhiệt 
độ (tức là phương pháp vật lí) là một trong những phương 
pháp tốt nhất. 
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Đổ hạt giống vào nồi nước dang sôi khoảng I phút, dùng đũa 
khuấy cho chìm hết hạt, chú ý lượng nước phải nhiều gấp 2 
lượng hạt (tính theo thể tích), sau đó tắt bếp và cứ để hạt ngâm 
trong nổi cho đến khi nước nguội hẳn, đổ hạt ra và rửa sạch 
bằng nước lã, dùng bao tải hoặc túi vải để đựng hạt và ủ bên 
cạnh bếp đun hàng ngày (nếu thời tiết lạnh), mỗi ngày rửa chua 
2 lần bằng nước lã vào buổi sáng và buổi chiều tối. Hạt giống 
được ủ 2-3 ngày thì nứt nanh đều. Khi hạt nứt nanh đều thì đem 
8leo trực tiếp vào bầu đất đã đóng sẵn. Khi hạt nứt nanh rễ mâm 
nhú ra trắng thì phải gieo ngay, không nên để dài >lcm. Để 
đảm bảo cây cấy vào bầu đồng đều theo từng loạt, mỗi buổi 
sáng hoặc chiều mát khi rửa chua nên đãi những hạt đã nứt 
nanh đem gieo trước, còn lại những hạt chưa nứt nanh tiếp tục 
ủ, cứ như vậy cho đến khi nứt nanh hết, nhưng thông thường 
Sang ngày thứ tư hoặc thứ năm thì nứt nanh hết. nếu hạt nào còn 
chưa nứt nanh thì bỏ đi. Trong khi đó, nếu hạt giống chỉ ngâm 
bằng nước lạnh trong khoảng 8-12 giờ và cũng ủ như phương 
pháp đã nêu trên thì phải sau 8 ngày mới bắt đầu nứt nanh. 

Một cách xử lí khác cũng gần giống như vậy, có thể đồ hạt 
giống vào nồi nước sôi đã bắc ra khỏi bếp, dùng đũa khuấy cho 
chìm hết hạt, ngâm trong đó cho đến khi nguội hẳn và sau § 
giờ thì vớt ra rửa sạch, ủ và rửa chua tương tự như phương pháp 
đã nêu trên, sau 2-3 ngày hạt giống cũng nứt nanh đều. 

Phương pháp xử lí hạt bằng nước sôi vừa đơn giản vừa dễ 
làm lại không tốn kém nên không cần thiết phải sử dụng 
phương pháp khác. 
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2.2. Tạo cây mầm 

Ngoài biện pháp gieo thẳng hạt đã nứt nanh vào bầu, còn 
biện pháp tạo ra cây mầm rồi sau đó mới cấy vào bầu cũng 
thường hay được áp dụng. Trong trường hợp chưa kịp đóng 
bầu, để tranh thủ thời gian nên phải gieo lên luống đất để chờ 
đóng bầu, khi đóng bầu xong thì cây mầm đã nhú lên khỏi mặt 
đất và cũng là lúc có thể cấy cây mầm vào bầu. 

Sau khi ngâm hạt bằng nước sôi cho đến khi nguội, đổ hạt 
ra rửa sạch và ủ khoảng 24 giờ, sau đó rửa chua và đem gieo 
trên khay đất hoặc trên luống đất đã được chuẩn bị trước. Đất 
để gieo hạt phải được làm thật nhỏ. đường Kính hạt đất phải 
nhỏ hơn 2mm. Lượng hạt gieo thông thường khoảng 
0,7kg/1m2 hoặc Ikg hạt/1,5m2. Trước khi gieo hạt phải tưới đủ 
ẩm cho đất, hạt giống được vãi đều trên mặt luống, sau đó 
dùng sàng để sàng một lớp đất nhỏ hoặc cát phủ đều lên hạt, 
lấp đày khoảng 0,5cm. Sau khi gieo hạt xong cũng phải tưới 
lại cho đủ ẩm. Dùng thùng ô doa lỗ nhỏ tưới 2-3 lần/ngày sao 
cho đất luôn luôn đủ ẩm. Khi cây mầm hình que diêm đội lên 
khỏi mặt đất thì nhổ và đem cấy vào bầu. 

Thời vụ gieo hạt và tạo cây con phải được tiến hành trước 
thời vụ trồng rừng 2,5-3 tháng. Nếu trồng rừng vào vụ xuân 
(chủ yếu ở các tỉnh phía bác) thì nên gieo trước 4 tháng, vì mùa 
đông lạnh cây con sinh trưởng chậm. Tránh gieo hạt vào thời 
kì có rét đậm kéo dài. 


2.3. Tạo bầu và xếp luống 

Vỏ bẩu thường dùng là túi poliêtilen (PE-nilon) kích thước 
9x12cm, có đáy hoặc không đáy, nếu có đáy phải cắt 2 góc dưới 
boặc đục 6-8 lỗ nhỏ (0,6cm) ở xung quanh để thoát nước. 

Thành phần hỗn hợp ruột bầu: nơi đất bạc màu nghèo dinh 
dưỡng có thể tạo hỗn hợp gồm 80% đất tảng mặt + 20% phân 
chuồng hoai. Nơi đất có thành phần cơ giới nặng có thể tạo 
hỗn hợp gồm 68-69% đất tầng mặt + 20% cát + 10% phân 
chuồng hoại + 1-2% supe lân. Nơi đất có hàm lượng mùn cao, 
thành phần cơ giới từ nhẹ đến trung bình có thể dùng 90% đất 
tầng mặt + 8-9% phân chuồng hoại + 1-2% supc lân. 

Để tăng cường khả năng*cộng sinh của các vi khuẩn cố 
định đạm từ khi bộ rễ cây con mới phát triển, nên lấy đất tầng 
mặt ở dưới rừng keo lá tràm từ 5 tuổi trở lên làm hôn hợp ruột 
bầu. Vì đất dưới những rừng trồng keo lá tràm này đã hội tụ 
đủ lớn các vi khuẩn cộng sinh thích hợp, trong đó có cả vì 
khuẩn cộng sinh cố định đạm sinh học. ở những nơi không thể - 
lấy được đất ở đưới rừng keo lá tràm có thể sử dụng chế phẩm 
NITRAZIN có chứa các vi khuẩn cộng sinh cố định đạm được 
chế biến sẵn (Trung tâm sinh thái và môi trường rừng- Viện 
Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) để nhiễm vào rễ cây mâm 
trước khi cấy vào bầu. 

Hỗn hợp ruột bầu phải được đập nhỏ, trộn đều và qua sàng 
mắt lưới 2cm2. Đất được đóng vào bầu phải đầy và chặt vừa 
phải, không có khoảng trống trong bầu nhưng cũng không 
được nén quá chặt. 
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Bầu được xếp đứng sát vào nhau thành luống dài 
khoảng IÖm, rộng 1m, rãnh luống để đi lại rộng khoảng 0.4- 
0,5m. Để cho thoát nước thông thường thì xếp luống nổi trên 
mặt đất và lấp đất xung quanh, ở những vùng khô hạn hoặc có 
gió Lào nên xếp luống chìm để giữ ẩm cho bầu. Trước khi xếp 
bầu, mặt luống cần phải san phẳng và căng Sày để xếp cho 
thẳng hàng và phẳng mặt luống. 


2.4. Gieo hạt hoặc cấy cây mâm vào bầu 

Thời điểm tốt nhất để gieo hạt hoặc cấy cây vào bầu là buổi 
sáng sớm hoặc buổi chiều râm mát. Trường hợp gieo hạt trực 
tiếp vào bầu thực hiện khi hạt đã được xử lí nứt nanh rồi gieo 
thẳng vào bầu. Trường hợp cấy cây thực hiện khi hạt được gieo 
ở chỗ khác để tạo ra cây mầm, khi cây mầm đã lên khỏi mặt 
đất mang theo 2 lá mầm có hình mũ que điêm thì nhổ lên và 
đem cấy vào bầu. Trước khi gieo hạt hoặc cấy cây vào bầu đều 
phải tưới đẫm nước sao cho nước thấm xuống tận đáy bầu. 


- Gieo hại: dùng que nhọn chọc một lỗ sâu 1-1,5cm ở giữa 
bầu, gieo 1-2 hạt đã nứt nanh vào rồi lấp đất kín. 


- Bứng cây: dùng thùng ô doa lỗ nhỏ tưới nước thật đẫm 
luống cây mầm trước khi bứng, chọn những cây mầm mập khoẻ, 
có thể dùng tay để nhổ, nếu đất gí chặt nên dùng - que nhọn để 
bứng cây sao cho cây mầm không bị đứt rễ cọc. Cây bứng được 
nên đặt vào khay có chứa ít nước để cây không bị héo. 


- Cấy cây: dùng que nhọn chọc một lỗ sâu hơn chiều dài rễ 
cọc của cây mầm, đặt cây mầm thẳng đứng sao cho rễ đâm 
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thắng xuống, tuyệt đối không được làm cong rẻ lên. dùng 2 
ngón tay ấn nhẹ 2 bên gốc cây mầm sao cho đất được ép chật 
vào rễ cây mà không làm tổn thương hoặc làm cong rẻ, môi 
bầu chỉ cấy Ì cây. 

Khi gieo hạt hoặc cấy cây xong phải tưới lại một lần nữa 
bằng nước sạch để rửa lá mầm và để lấp các lỗ trống trong bầu 
đất. Nếu vườn ươm có giàn che thì càng tốt, nếu không có giàn 
che, sau khi gieo hạt hoặc cấy cây xong phải cắm ràng ràng 
hoặc cành lá cây để che mát cho cây mầm. Sau 7- [0 ngày tiến 
hành cấy giặm những bầu có cây chết hoặc hạt không nảy 
mầm, đồng thời tỉa bớt những bầu có 2 cây chỉ đề mỗi bầu một 
cây (trong trường hợp gieo hạt). 


2.5. Kí thuật chăm sóc vườn ươm 

Trong giai đoạn vườn ươm. công việc quan trọng nhất là 
phải đảm bảo đủ độ ẩm cho cây, nhất là sau khi gieo hạt hoặc 
cấy cây mầm. Khi cây mầm đã có 1-2 “lá thật” thì nhổ bỏ ràng 
ràng hoặc cành lá cắm che bóng hoặc dỡ dần dàn che. Mỗi 
ngày phải tưới 2 lần vào buổi sáng và buổi chiêù mát, sau giai 
đoạn “lá thật” và chuyển sang giai đoạn “lá giả” có thể tưới 
mỗi ngày I lần vào buổi sáng, nhưng những ngày nắng nóng 
vẫn phải tưới 2 lần. Dùng thùng ô doa tưới nhanh từ đầu luống 
đến cuối luống và tưới nhiều lần như vậy để nước thấm từ từ 
và thấm sâu vào trong bầu, cho tới khi nước thấm xuống tận 
đáy bầu. 

Trong quá trình chăm sóc vườn ươm phải thường xuyên nhổ 
cỏ dại và phá váng mặt bầu, dùng que nhọn bứng hết gốc cỏ 
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dại và chọc nhẹ xung quanh gốc cây để làm cho đất tơi xốp, 
thoáng khí và dễ thấm nước, thông thường cứ 10-15 ngày phải 
làm cỏ phá váng một lần. Ngoài ra, cũng cần phải nhổ có dại, 
xới xáo xung quanh luống và vun mép luống bầu, đồng thời phải 
phát dọn xung quanh vườn ươm cho sạch sẽ và thoáng đãng. 

Sau khi gieo hạt hoặc cấy cây được khoảng l tháng, tiến 
hành bón thúc cho cây 2-3 lần. Dùng NPK có tỉ lệ thông dụng 
là 25:5§: L7 hoà tan trong nước sạch với nồng độ 2-3% và tưới 
2lít/mŠ, tưới phân xong phải tưới rửa lá bằng nước sạch với 2- 
3lí/m”. Chú ý nên tưới phân vào lúc trời râm mát, không tưới 
vào những ngày có mưa nhiều, bầu đất quá ướt hoặc những lúc 
trời nắng gay gắt. 

Trước khi xuất vườn 15 ngày không nên tưới thúc phân 
đạm, phải tiến hành đảo bầu, loại bỏ những cây không đạt tiêu 
chuẩn xuất vườn, những cây khoẻ mạnh và sinh trưởng có triển 
vọng nhưng chưa đủ kích thước nên xếp riêng ra để chăm sóc 
tiếp và trồng đợt sau. 

Đảo bầu: dùng bay hoặc dao mỏng bứng từng bầu ra khỏi 
vị trí ban đầu, xén đất đưới đáy bầu và xén các rễ đâm ra ngoài 
bầu. Chú ý không làm vỡ bầu hoặc long đất trong bầu. 


2.6. Phòng trừ sâu bệnh 

Phải thường xuyên kiểm tra tình hình sâu bệnh hại để có 
biện pháp phòng trừ. Thông thường trong vườn ươm keo lá 
tràm thường hay có một số loài sâu bệnh hại như: bệnh phấn 
trắng. bệnh lở cổ rễ và sâu ăn lá. 
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Bệnh phấn trắng có biểu hiện ban đầu là những đốm trắng 
nhỏ, sau lớn thành từng đám, có khi cả mặt lá. Loại bệnh này 
thường hay dùng hôn hợp lưu huỳnh + vôi với nồng độ 3-5ppm 
phun 11ít/24m2, khi đã mắc bệnh có thể phun 2-3 lần liên tục, 
mỗi ngày một lần là đủ. Loại thuốc này cũng có thể dùng để 
phun phòng ngừa trước với định kì 10-15 ngày/lần. 

Bệnh lở cổ rễ hay còn gọi là bệnh thối cổ rễ thường xuất hiện 
vào lúc cây còn non, sau giai đoạn cây mầm. Cây bị mắc bệnh 
thường vàng úa và chết yếu, nhồ cây lên thì thấy toàn bộ rễ bị 
tuột hết vỏ. Nếu thấy xuất hiện bệnh lở cổ rễ thì dùng benlát 
0,5% phun 1lí/24m2, định kì 7-10 ngày phun mội lần. 

Sâu ăn lá thường là một số loài bọ thuộc họ Cánh cứng như 
Bọ rùa nhỏ, Cầu cấu, chúng thường ăn thủng lá cây, tuy cây 
không chết nhưng ảnh hưởng tới năng suất quang hợp của 
cây. Nếu thấy loại sâu này xuất hiện có thể dùng 5ml 
Fenitrotion hoà trong 1 lít nước sạch phun cho 10m2 luống 
bầu. Một cách khác đơn giản hơn nhiều, có thể dùng tro bếp 
sàng lên mặt luống cây để cho tro bếp bám vào lá thì loại sâu 
này sẽ bỏ đi hết, sau vài ngày tưới nước lá lại sạch và có màu 


xanh bóng mượt. 


2.7. Tiêu chuẩn cây con xuất vườn 


Cây con xuất vườn phải đạt tiêu chuẩn chiều cao 20-25cm, 
đường kính cổ rễ là 2-3mm, cây sinh trưởng tốt, thân thẳng và 
cân đối, khoẻ mạnh, không bị sâu bệnh hoặc cụt ngọn. 
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Trước khi xuất cây đi trồng, cần phải tưới cho luống bầu đủ 
ẩm, sau đó nhẹ nhàng nhấc từng bầu xếp vào khay để vận 
chuyển lên đồi. Hết sức hạn chế làm đập lát, gây ngọn hoặc vỡ 
bầu trong quá trình bốc xếp và vận chuyển. Khi vận chuyển 
lên đồi phải trồng ngay, nếu chưa kịp trồng ngay cần phải xếp 
Cây ngay ngắn vào nơi râm mát và tưới nước. 


3. KĨ THUẬT NHÂN GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP 
GIÂM HOM 


3.1. Khái niệm về nhân giống sinh đưỡng-giâm hom 

Sinh sản vô tính là một hình thức sinh sản không có tính đực 
và tính cái, sinh sản không phải bằng hạt được tạo ra bằng con 
đường thụ phấn, mà bằng các bộ phận sinh dưỡng của cây hoặc 
bằng bào tử. Sinh sản vô tính bao gồm cả sinh sản sinh dưỡng và 
sinh sản bằng bào tử. Vì thế, nên hiểu sinh sản sinh dưỡng chỉ là 
một bộ phận của sinh sản vô tính. Phần lớn các loài thực vật bậc 
cao đều có hình thức sinh sản hữu tính bằng con đường thụ phấn, 
song chúng vẫn có các hình thức sinh sản vô tính. Bằng hình thức 
sinh sản vô tính từ các bộ phận sinh dưỡng của mình mà thực vật 
có thể tái tạo lại nguyên bản như củ khoai lang, dây khoai lang, 
lá bỏng, cành râm bụt, ngọn mía,... con người có thể lợi dụng 
hình thức sinh sản này để nhân giống gọi là nhân giống vô tính 
hay chính xác hơn gọi là nhân giống sinh dưỡng. 


Vậy, nhân giống sinh dưỡng là một hình thức nhân giống vô 
tính, cây con mới được tạo ra từ một bộ phận sinh dưỡng của 
cây mẹ và có đặc điểm di truyền giống như cây mẹ. 
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Trong thực tế sản xuất, nhân giống sinh dưỡng được ứng 
dụng rất rộng rãi và có nhiều phương pháp khác nhau từ đơn 
giản đến phức tạp như: chiết, ghép, giâm hom và nuôi cấy mô 
phân sinh. Đa số các loài Cây ăn quả hiện nay sử dụng phương 
pháp chiết và ghép là chủ yêu, nhưng đa số các loài cây lâm 
nghiệp trồng để lấy gỗ thì lại sử dụng phương pháp giâm hom 
Và nuôi cấy mô phân sinh là chủ yếu. Tuy nhiên, nhân giống 
bằng phương pháp nuôi cấy mô đòi hỏi phải có trang thiết bị 
tương đối hiện đại. đầu tư tương đối cao, công nghệ tương đối 
phức tạp. Ngược lại, nhân giống bằng phương pháp glâm hom 
thì trang thiết bị và công nghệ khá đơn giản, đầu tư thấp. giá 
thành sản xuất cây con hạ hơn nhiều so với phương pháp nuôi 
cấy mô. 

Giâm hom là mội trong những phương pháp nhân giống 
sinh dưỡng, đùng một đoạn thân, đoạn cành, đoạn rễ hoặc một 
mẩu lá gọi là hom để tạo ra cây mới. Cây hom có đặc tính di 
truyền giống như cây mẹ. Nhân giống bằng hom cành là biến 
trong nhân giống cây rừng nói chung và keo lá tràm nói riêng. 


3.2. Ý nghĩa của việc nhân giống bằng hom 

Nhân giống hom là một trong những công cụ có hiệu quả 
nhất giúp cho việc chọn giống thành công. Vì thế, nó có ý 
nghĩa rất quan trọng trong công tác cải thiện giống cây rừng 
nói chung và với keo lá tràm nói riêng: 

~ Nhân giống hom có thể đuy trì được kiểu gen từ thế hệ nọ 
sang thế hệ kia của một giống cây đã được chọn lọc theo một 
đặc điểm nào đó mà con người mong muốn như sai quả, quả 
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to và ngon (đối với Cây ăn quả); sinh trưởng nhanh, thân thẳng, 
ít cành nhánh (đối với cây lấy gỗ). Chúng sẽ không bị biến đổi 
kiểu gen do quá trình thụ phấn chéo trong quần thể gây lên. 

- Trong lâm nghiệp, khi lai xa khác loài sẽ tạo ra ưu thế lai 
(FI) rất rõ rệt, nhưng nếu sinh sản bằng hạt thì đời thứ hai (F2) 
sẽ bị phân ly và phần lớn sẽ quay lại các dạng bố mẹ ban đầu, 
nảmg suất sẽ giảm đi. Bằng phương pháp nhân giống hom 
không những giữ được ưu thế lai của đời F mà còn khắc phục 
được hiện tượng phân ly ở đời F¿. 

- Giảm hom có thể tạo ra hàng loạt cây con có đặc điểm di 
truyền giống nhau nên khả năng sinh trưởng của chúng đồng 
đều hơn cây gieo từ hạt, kĩ thuật giâm hom đơn giản dễ thực 
hiện và giá thành sản xuất cây con lại thấp. 

- Bằng phương pháp giâm hom sẽ chủ động được nguồn 
giống tốt, không phụ thuộc vào nguồn hạt giống mà thiên 
nhiên ban cho một cách thất thường, có thể do thiên tai hoặc 
do chu kì sai quả gây nên. 

- Đặc biệt, một số loài cây gỗ quý hiếm, số lượng cá thể còn 
ít, khả năng bất thụ của hạt giống cao, không có hạt giống để 
8ây trồng mở rộng nên có nguy cơ bị tuyệt chủng, bằng 
phương pháp giâm hom có thể nhân giống để bảo tồn và phát 
triển mở rộng. | 


3.3. Vai trò của nhân giống vô tính trong cải thiện 
giống cây rừng 
Chọn giống và nhân giống vô tính là hai vấn đề rất quản 


trọng trong chương trình cải thiện giống cây rừng. Chọn giống 
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nhằm xác định được những cá thể có các đặc điểm nổi bật mà 
con người mong muốn, nhân giống vô tính nhằm bảo tồn và 
duy trì được những đặc điểm đã được chọn lọc cho thế hệ sau 
nhờ bộ gen không bị thay đổi. Vì thế, nhân giống vô tính có 
hai vai trò khác nhau trong một chương trình chọn giống: 

- Xây dựng các vườn giống hoặc ngân hàng dòng vô tính 
để cung cấp vật liệu giống PHÚC" vụ trồng rừng và tiếp tục cải 
thiện giống. 


- Để cung cấp trực tiếp giống cho sản xuất nhằm tạo ra rừng 
trồng các dòng vô tính có năng suất và chất lượng cao. 


3.4. Chọn giống và xây dựng vườn vật liệu giống | 
keo lá tràm 


Nhân giống vô tính nói chung và giảm hom nói riêng chỉ là 
công cụ để giúp cho công tác cải thiện giống đạt được hiệu quả 
cao. Vấn đề mấu chốt của công tác cải thiện giống là phải có 
vật liệu giống tốt. Vì vậy, trước khi nhân giống phục vụ sản 
xuất phải tiến hành chọn giống và xây dựng vườn vật liệu 
giống từ các cây trội đã chọn lọc. Thông thường các vườn vật 
liệu cung cấp hom phục vụ sản xuất phải được tạo ra từ các 
giống gốc, các giống gốc này đã được chọn lọc và khảo 
nghiệm qua nhiều năm đã được khẳng định về năng suất và 
chất lượng đo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu cung cấp. 
Tuy nhiên, về nguyên tắc chọn giống và xây dựng vườn giống 
cần phải tuân thủ theo một số bước sau đây (QPN 15-93): 


a) Chọn cây trội: 
Cây mẹ lấy vật liệu giống để xây dựng vườn giống phải là 
những cây trội. Cây trội là những cây được chọn lọc từ các 


60 


rừng trồng đồng tuổi ở giai đoạn thành thục công nghệ của 
những xuất xứ tốt nhất đã được xác định, là những cây sinh 
trưởng nhanh nhất trong quần thể có các chỉ số sinh trưởng 
vượt trội so với trị số trung bình của quần thể ít nhất là I,5-2.0 
lần độ lệch chuẩn, hình thân thẳng và tròn đều, chiều cao đưới 
cành lớn, cành nhánh nhỏ, tán tròn đều và cân đối, không bị 
sâu bệnh. 

Sau khi xác định được cây trội, tiến hành tạo chồi để lấy 
hom. Thông thường hom lấy từ cây non có khả năng ra rễ lớn 
hơn cây già, hom lấy từ cành đưới thấp có khả năng ra rễ lớn 
hơn hom ở cành trên cao, hom lấy từ chổi ở đưới gốc hoặc ở 
rễ có khả năng ra rễ lớn hơn chồi ở trên thân và trên ngọn. Đối 
với keo lá tràm tạo chổi bằng cách chặt ngang thân cây cách 
mặt đất 50-60cm, vì ở độ cao này keo lá tràm có khả năng sinh 
chồi mạnh hơn ở dưới gốc và rễ. Thời vụ chặt cây để tạo chồi 
tiến hành vào tháng 2-3 là tốt nhất, vì keo lá tràm sinh chồi 
mạnh vào tháng 3-4 hàng năm. 

Hom từ các cây trội được tập hợp lại để khảo nghiệm hậu 
thế. Hom cửa mỗi cây trội được gọi là một dòng cây trội, trong 
một khảo nghiệm càng nhiều dòng cây trội tham gia càng tốt. 
Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có tác giả nào đưa ra số lượng 
dòng cây trội tham gia trong một khảo nghiệm cụ thể bao 
nhiêu là tốt nhất. Nhưng hiện tạt đã có một khảo nghiệm dòng 
vô tính keo lá tràm lớn nhất từ trước tới nay tại Bầu Bàng-Bình 
Dương gồm 120 dòng (Hồ Quang Vinh, 2002). 

Khi cây trồng trong các khảo nghiệm hậu thế đã thành thục 
công nghệ. tiến hành chọn lọc những dòng và những cá thể tốt 
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nhất để nhân giống và cung cấp giống cho việc xây đựng vườn 


giống, cho nên giống này được gọi là giống sốc. 


b) Xây dựng vườn giống lấy hom: 

Vườn giống lấy hom hay còn được gọi là vườn vật liệu 
giống, vườn vật liệu giống phải được gây trồng trên đất vườn 
ươm hoặc ở nơi quang đãng và thoát nước gần vườn ươm giâm 
hom, địa hình tương đối bằng phẳng, có thể cơ giới hoá các 
khâu làm đất và tưới nước. Diện tích vườn giống lấy hom lớn 
hay nhỏ hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng cây con cho 
sản xuất, thông thường diện tích bằng 1/800-1/1000 điện tích 
trồng rừng hàng năm của kế hoạch sản xuất. 

Cây trồng trong vườn giống lấy hom phải là giống gốc do 
các cơ sở nghiên cứu cung cấp hoặc phải là các dòng cây trội 
đã qua khảo nghiệm hậu thế và được chứng minh là có năng 
suất sinh trưởng vượt trội hơn so với giống đang sản xuất đại 
trà và có khả năng đi truyền các tính trạng mong muốn tốt nhất 
đó cho đời sau. 

Đất xây dựng vườn vật liệu giống phải có thành phần cơ 
giới nhẹ, có tầng A và tầng B sâu từ 50cm trở lên, thoát nước 
tốt. Phương pháp làm đất là cày bừa toàn điện 2 lần, sau đó cày 
rạch hàng. Làm đất phải được tiến hành trước khi trồng 15-30 
ngày để diệt trừ cỏ dại và sâu bệnh hại. 

Vườn vật liệu giống phải được trồng theo hàng, hàng nọ 
cách hàng kia 0,8m, cây cách cây 0,4m. Khi trồng phải bón lót 
mỗi hố 1-2kg phân chuồng hoai và !00gNPK hoặc 300g phân 
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ví sinh, nếu đất chua có độ pH đưới 5 có thể bón thể bón thêm 
vôi bột hoặc phân lân nung chẩy. 

Số lượng dòng vô tính trồng cho mỗi khu rừng giống theo 
Quy phạm QPN [5-1993 quy định ít nhất là 20 dòng, song cho 
vườn giống thì không có quy định cụ thể, nhưng nhiều vườn 
vật liệu giống của các cơ sở sản xuất hiện nay đang dùng chỉ 
có 5-7 dòng. Để đảm bảo bền vững và an toàn sinh học của 
rừng trồng, nếu quy mô diện tích trồng rừng càng lớn thì số 
dòng cũng phải càng nhiều, tuy nhiên trong vườn vật liệu 
giống cũng phải có 10-20 dòng. Tuỳ theo điều kiện địa hình và 
quy mô vườn giống mà bố trí các đòng vô tính theo hàng hoặc 
theo các khối riêng rẽ và ghi rõ số hiệu của từng dòng. 

Mùa trồng cây giống ở các tỉnh phía Bắc là các tháng 3-4 
và 7-8, ở các tỉnh miền Trung là tháng 11-12, các tỉnh phía 
Nam là tháng 6-7. 

Sau khi cung cấp giống được 3-5 năm, cây trong vườn giống 
đã bị lão hoá, chất lượng giống bị giảm sút. Nếu vẫn tiếp tục 
để cung cấp giống thì năng suất và chất lượng rừng trồng sẽ bị 
giảm sút. Vì vậy, cần thiết phải gây trồng vườn giống mới. Để 
đảm bảo cung cấp giống cho sản xuất thường xuyên và liên tục 
phải tiến hành xây dựng vườn giống mới trước khi huỷ bỏ vườn 
giống cũ một năm. 


c) Chăm sóc vườn giống lấy hom: 


Thường xuyên xới xáo vun gốc để loại trừ cỏ đại và phun 
thuốc để phòng trừ sâu bệnh hại (các loài sâu bệnh hại và cách 
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phòng trừ tương tự như đối với vườn ươm cây con từ hạt). Khi 
cây con trong vườn vật liệu sinh trưởng đạt chiều cao khoảng 
0,8-1,0m thì tiến hành cắt ngọn tạo chồi. 

Tạo chồi lần đầu tiên được thực hiện bằng cách dùng kéo 
sắc cắt đốn cành và thân cây ở độ cao cách mặt đất khoảng 
0,7m. Gốc cây đã cắt phải được khử trùng bằng cách phưn 
thuốc Benlát nông độ 0,15% (1,5g thuốc pha trong 1 lít nước) 
hoặc Benlát-C nồng độ 0,3% (3g trong I lít nước). Mùa cắt tạo 
chồi lần đầu thích hợp vào cuối mùa khô và đầu mùa mưa, ở 
miền Bắc cắt vào tháng 1-2, miền Trung cắt và tháng 6, miền 
Nam cắt vào tháng 3-4. Việc cắt tạo chổi cây giống lần đầu 
tiên được kết hợp với việc lấy hom giâm. 

Cuối mùa sinh trưởng hàng năm phải tiến hành đốn tạo chồi 
và làm trẻ hoá cho cây giống. Sau khi cắt đốn phải phun benlát 
khử trùng vết cắt, xới xáo đất xung quanh gốc, làm cỏ toàn 
điện, bón thúc quanh gốc mỗi cây 50gNPK hoặc 100g phân vi 
sinh, vưn gốc và tưới đủ ẩm cho cây. 


3.5. Những điều kiện cần thiết phục vụ giâm hom 

a4) Khu giám hom và lên giâm hom: 

Khu giâm hom và lều giâm hom là nơi để sản xuất và huấn 
luyện cây hom phục vụ cho trồng rừng, nên phải xây dựng 
trước khi tiến hành giâm hom, thông thường được xây dựng 
cùng vớt việc xây dựng vườn giống lấy hom. 

Khu giâm hom là một khu vườn ươm có mái che bằng lưới 
milon hoặc bằng tấm đan tre nứa, có độ tàn che 60-75%. 
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Khung cột đỡ mái che có thể làm bảng xi măng hoặc bằng gỗ. 
Trong đó là các lều giám hóm đặt cách nhau 40cm để đi lại. 

Lều giảm hom là nơi để tiến hành giảm hom. Trong trường 
hợp vườn ươim giâm hom cố định. nên của lều giâm hom được 
lầm kiên cố bằng xi măng hoặc xây bằng gạch, chiều rộng 1,2- 
|.4m, chiều dài thay đổi tuỳ theo điều kiện địa hình cho phép, 
chiều cao nền khoảng 6cm so với mặt đất bên ngoài. Nền phải 
có độ dốc cần thiết và có thể thoát nước nhanh, xung quanh có 
gỜ xây bằng gạch cao 10-1 5cm tạo thành bể nông và có các lỗ 
thoát nước, ở giữa bể lắp đạt ống dẫn nước của hệ thống tưới 
phun. Khung lều vòm hình bán nguyệt được làm bằng sắt tròn 
=8mm. chiều cao của khung hình vòm là 90cm. Hai đầu lều 
giảm hom có hàn các thanh giằng ngang, thanh giằng ngang 
phía dưới chân cách mặt đất 8cm và dài !,2-1,4m, thanh giằng 
ngang phía trên cách đỉnh 20cm. Ngoài ra, hai bên sườn của 
lều còn có các thanh giằng dọc để cố định và đỡ mái lều. Các 
thanh giằng dọc có kích thước đài ngắn khác nhau và có thể 
tháo rời ra được nhờ các ốc vít. Mái lều được phủ kín bằng 
nilon trắng và trong (xem hình 4). Hệ thống tưới phun trong lều 
giảm hom là hệ thống tưới phun bán tự động với các vòi phun 
cao 35cm đặt ở giữa lều và cách nhau L,0m. 

Đối với qui mô sản xuất nhỏ của hộ gia đình có thể xây 
dựng vườn giâm hom tạm thời. khung cột của khu giâm hom 
có thể làm bằng tre hoặc gỗ. mái che bằng tre-nứa hoặc bằng 
các loại vật liệu sắn có như cỏ-lá cây. Khung của lều giâm hom 
có thể làm bằng tre, nứa uốn cong, mái cũng được phủ bằng 
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nilon trắng và trong. Tưới nước bằng bình phun thuốc trừ sâu, 
khi tưới thì mở tấm phủ ra để tưới. sau đó lại đậy kín lại. 


. 
: Z h P4 
nẻ 
/ P¿ 
ự 


Hình 4. Lêu giâm hom 


b) Giá thể giâm hom: 

Giá thể cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp 
phần vào sự thành công của giâm hom. Các loại giá thể thường 
dùng hiện nay chủ yếu là cát tỉnh, mùn cưa hoặc Xơ dừa băm 
nhỏ hoặc cũng có thể là đất vườa ươm. Khi giâm hom chỉ để 
cho hom ra rễ, sau đó mới cấy hom đã ra rễ vào bầu thì giá thể 
cho ra rễ thường là cát tỉnh đã được khử trùng bằng Benlát. 
Nếu giâm hom trực tiếp vào bầu thì hôn hợp ruột bầu thường 
là mùn cưa để mục, xơ đừa băm nhỏ trộn với đất vườn ươm 
hoặc trộn với cát tỉnh, nhưng phải khử trùng. Nếu không có 
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điều kiện khứ trùng hồn hợp ruột bầu trước khi giàm hòm thì 
hôn hợp ruột bầu nên sử đụng đất tảng B. đất tảng B lấy vẻ phải 
phơi khô và đập nhỏ rồi tới đóng báu. Giãm họm trực tiếp vào 
bầu thường có tí lẻ sống của hom tháp hơn cách cho ra rẻ trên 
cát tỉnh sau đó mới cây vào bầu, 

Một giá thể giâm hom tốt phải có độ thoáng khí và dụv tả 
được độ ẩm trong thời gian đài mà lại không úng nước, tạo 
điều kiện cho rẻ phát triển tốt đồng thời phải sạch. không bị 
nhiễm khuẩn, nấm và các nguồn sâu bệnh hại khác. môi 
trường đất trung tính với độ pH khoảng từ 6-7. 

Giá thể được sử dụng để cho hơm ra rễ phố biên là cát tỉnh. 
Cát tỉnh được xử lí khử trùng bảng cách phun Benlát-C 0.3%, 
và đảo đều, rải thành lớp đầy khoảng 8-IOcm trong lêu giảm 
hom. Trong, điều Kiện thời tiết thuận lợi có thể giãm hom trực 
tiếp vào bầu đã tạo sẵn. hỏn hợp ruột bầu là 100%: đất tầng B 
Vì đất tầng B khá sạch, sau khoảng 1.5 tháng thì tiên hành bón 
thúc cho cây hom. 


€) Chất điểu hoà sinh trưởng: 

Các chất điểu hoà sinh trưởng hay còn gọi là thuốc kích 
thích ra rẻ có vai trò đặc biệt trong quá trình hình thành rễ của 
hom giâm. Các chất điều hoà sinh trưởng được sử dụng nhiều 
nhất hiện nay là các auxin, có hai nhóm chính: nhóm auxin tự 
nhiên và nhóm auxin tổng hợp. Auxin tự nhiên được biết là 
axit indol-axetic (TAA). Các auxin tổng hợp gềm có axít indol- 
butiric (BA). axit indol-propionic (IPÁ) và axit napthlen 
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axétic (NÀAA). Các chất được dùng kích thích ra rễ hiện nay 
chủ yếu là những chất nói trên hoặc dân suất của chúng. Ngoài 
ra còn mội vài chất khác như axit-2.4 dichlorophenoxy aXêtic 
(24D) và axit-2.4.5 trichlorophenoxy axêtc (2.4,5T) cũng 
thuộc nhóm auxin này. 

Đối với keo lá tràm, chất IBA nồng độ 0,75% có hiệu lực ra 
rễ khá cao và đạt từ 80-90% (Lê Đình Khả, 1994). Trên cở sở 
chất IBA cùng một vài chất phụ gia khác, Trung tâm nghiên 
cứu giống cây rừng (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) đã 
pha chế ra loại thuốc bột TTG có nồng độ thích hợp, kích thích 
khả năng ra rễ cao nhất cho nhiều loài cây rừng, trong đó keo 
lá tràm có tỉ lệ ra rễ hơn 90%, với thuốc bột TTFG không những 
tỉ lệ ra rễ cao mà số lượng rễ trên một hom và chiều dài rễ cũng 
khá lớn. Loại thuốc này đã được pha chế sẵn với nông độ thích 
hợp nhất, rất tiện lợi cho người sử dụng chuyên nghiệp cũng 
như không chuyên nghiệp, 100g thuốc kích thích có thể dùng 
cho 10.000 đến 12.000 hom. 


đ) Dụng cụ: 

Dụng cụ giâm hom bao gồm dao, kéo, xô và chậu. Đặc biệt, 
đao và kéo phải là những dụng cụ chuyên dùng. 

3.6. Kĩ thuật giâm hom 

a) Chọn và cắt hom trước khi giâm: 

Chọn những cành là chồi vượt có các đoạn hom mập và mọc 


thẳng đứng, dùng kéo hoặc dao thật sắc cắt cả cành dài |5- 
20cm, việc cắt cành hom ở vườn vật liệu giống được thực hiện 
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vào buổi sáng. Cành mang hom đã cắt được ngâm ngày vào 
nước và để ở nơi râm mát. Khi cát cành phải để lại phần gốc ít 
nhất 2 lá hoặc 2 chồi ngủ. Những cành có nhiều chỏi phụ chưa 
đủ tiêu chuẩn làm hom cần được giữ lại để cắt lần sau, Tuỳ 
theo mùa và mức độ phát triển của chỏi mà quyết định thời 
gian cắt đợt tiếp theo, thông thường thì 15-20 ngày cất một lần, 
Cắt hom xong phải đọn vệ sinh gốc bằng cách cắt tỉa những 
cành nhánh không có khả nàng cho hom và phun Benlát nồng 
độ 0,15%, xới xáo quanh gốc, bón thúc và tưới đủ ẩm. 

Tuy trong vườn vật liệu giống trồng các dòng cây trội riêng 
rẽ với nhau, nhưng khi cắt hom để tạo cây con cung cấp cho 
sản xuất phải thu hái hỗn hợp theo nguyên tắc chỉ cắt những 
Cây và cành đạt yêu cầu giảm hom ra rễ cao. Khi Cây giống 
không đạt yêu cầu lấy hom phải huỷ bỏ, 

Keo lá tràm là cây thuộc loại dễ giam hom, có tỉ lệ ra rễ cao, 
hom ngọn có khá nẵng ra rễ 100%. nhưng hơm kể ngọn thì chỉ 
ra rẻ được 93% (Lê Đình Khả, 1993), Vì thế, để tận dụng vật 
liệu giống có thể lấy 2 đoạn hom trên một cành, mỗi hom đài 
47cm và phải có 1-2 lá (1-2 chỏi ngủ), phần gốc hom cắm 
trong đất phải cắt hết lá, phần còn lại trên mặt đất phải cắt bỏ 
đi 2/3 phiến lá phía ngoài. Để đạt tỈ lệ ra rễ cao hơn và Cây con 
sinh trưởng đồng đều khi xuất vườn nên chỉ lấy 1 hom ngọn 
(tức là môi chổi vượt chỉ lấy một hom ở ngọn), mỗi hom đài 12- 
l5cm. Phần gốc hom được cắt vát một góc khoảng 459. Chú ý 
phải dùng dao hoặc kéo thật sắc để cắt sao cho hom không bị 
giập nát hoặc xước vó. Hom cắt Xong phải được ngâm n g8äV Vào 
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dụng dịch Ienlát nòng độ 0,15% trong Ì giờ, sau đó với ra 
giảm ngav vào luống cát hoặc luống bầu đã đóng sẵn. hom cất 
ngày nào phái giâm ngay trong ngày ấy không để qua đêm. 


b) Giảm hoàn: 

Trước Khi giâm hom (cấy hom) cần tưới đủ ấm vào luông 
cát hoặc luỏng bầu, dùng que nhỏ chọc lỗ để đặt hom vào, nếu 
giảm hom trên luống cát thì khoảng cách là 7 x 2cm (hàng 
cách hàng 7cm, hom cách hom 2cm). nếu siâm hom trực tiếp 
vào bầu thì mỗi bầu chỉ cấy một hom, độ sâu cấy hom 2-3cm. 
Hom được vớt ra khỏi đụng dịch Benlát 0.152, chấm gốc hom 
vào thuốc kích thích ra rễ sao cho thuốc bám phủ kín mặi cắt 
rỏi mới đặt hom vào lỗ, đùng hai ngón tay bóp nhẹ hai bên lễ 
sao cho cát (đất) lấp,đầy và chặt vào gốc hom, sau đó tưới phun 
sương bàng hệ thống tưới bán tự động hoặc bằng bình phưn 
thuốc sâu. Nếu tưới bằng bình phun thuốc sâu phải mở tấm 
phủ nilon, tưới xong phải kéo tấm nilon phủ kín lều để giữ ẩm 
và hạn chế thoát hơi nước. 


c) Chăm sóc hoi giảm và vườn cây hoi: 

Tưới ẩm cho hom giâm bằng hệ thống tưới phun bán tự 
động hoặc băng bình bơm thuốc trừ sâu. Thời gian giữa hai lần 
phun về mùa hè cách nhau 30 nhút, vẻ mùa đông cách nhau 60 
phút, thời gian mỏi lần phun 6-10 giây. 

Trong trường hợp hom giâm trực tiếp vào bầu, bầu vẫn được 
xếp trong lều giâm hom. sau 30 ngày những hom mà lá còn 
xanh tức là hom đã ra rễ thì tiến hành chuyển bầu ra khỏi lều 
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giâm hom và đặt dưới dàn che của khu giâm hom, bầu nào có 
hom bị khô chết thì xếp riêng ra để tiếp tục giâm đợt sau. Đối 
với hom cho ra rễ trên luống cát tính, sau l5 ngày hom đã ra 
rễ nhưng sau 30 ngày thì cấy chuyển cây ra bầu mới đảm bảo. 
Dùng que nhọn nhẹ nhàng nhổ hom ra khỏi luống cát, chọn 
những hom ra rẻ dài và đều nhau giũ sạch đất cát và đặt sốc 
hom vào khay nước để đem đi cấy vào bầu, bầu đất đã được 
chuẩn bị và xếp dưới dàn che. Những hom chưa ra rễ cấy lại 
vào luống cát chờ cấy ra bầu đợt sau. 

Cấy hom đã ra rễ vào bầu cần chú ý đặt cây thắng đứng, rễ 
cũng phải thắng xuôi xuống dưới, không được để rễ cong 
ngược lên. dùng hat ngón tay bóp nhẹ hai bên gốc sao cho đất 
lấp kín và chát gốc cây, cấy cây xong phải tưới nước đẫm để 
dồn đất kín những lộ hổng ở troneg bầu. Những ngày đầu mới 
cấy chuyển ra bầu hoặc chuyển bầu ra giàn che của khu giâm 
hom phải che nắng 60-70%, những ngày nắng gắt cần phải che 
kín vườn ươm IO0% bảng những tấm cót hoặc cỏ-lá cây, sau 
đó tăng dần ánh sáng bằng cách đỡ bỏ dần mái che ra. 

Định kì 1Š ngày một lần phá váng, xới xáo, nhổ cỏ, bón 
thúc bằng cách tưới NPK nồng độ I%. Tuỳ theo điều kiện thời 
tiết từng mùa và từng nơi mà tưới ấm cho thích hợp. 

Phòng trừ nấm bệnh bằng cách phun dung dịch Benlát 
0,15% hoặc Benlát-C 0,3% theo định kì 10 ngày một lần. 

Trong quá trình nuôi dưỡng cây hom phải kịp thời bấm 
tỉa các chồi bất định. trên mỗi hom chỉ để một chổi chính 
phát triển. 
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Sau khoảng 60-75 ngày (tức là 2-2,3 tháng) kế từ khi giâm, 
cây hom cao được 20-25cm thì đạt tiêu chuẩn xuất vườn và có 
thể đưa đi trồng. Trước khi xuất vườn 1-2 tuần phải tiến hành 
đảo bầu và cất bớt lá, loại bỏ những cây yếu kém để đảm bảo 
tỉ lệ sống và chất lượng rừng trồng. 


3.7. Tiêu chuẩn cây con xuất vườn 

Cây con đủ tiêu chuẩn xuất vườn là những cây được giàm 
từ hom trong khoảng thời gian 2-2,5 tháng, có chiều cao cây 
20-25cm và đường kính cổ rễ là 3-3imm, cây thẳng khoẻ.manh 
có một thân, không bị sâu bệnh hại, không bị cụt ngọn. không 
bị vỡ bầu. 


3.8. Mùa giảm hom 

Mùa giâm hom phụ thuộc vào mùa trồng của từng vùng. ở 
các tỉnh phía Bắc mùa giâm hom bắt đầu từ cuối tháng 4 đầu 
tháng 5 và kết thúc vào đầu tháng I1, những hom g8iâm vào 
tháng 5-6 để trồng vào vụ hè-thu là thắng 7-8, những hom 
giâm tháng 10-1] để trồng vào vụ xuân năm sau là thích hợp, 
những hom giâm tháng 7-9 phải lưu lại trong vườn ươm để trồng 
VỤ Xuân năm sau nhưng phải hãm cây không cho sinh trưởng 
cao quá 30cm. ở các tỉnh miền Trung, mùa giâm hom bất đầu từ 
tháng 7 đến tháng 12. ở các tỉnh phía Nam. mùa giảm hom bát 
đầu từ tháng 5-6 và kết thúc vào tháng II là tốt nhất. 

Nguyên tác chưng là giâm hom phải thực hiện trước khi 
trồng rừng 2-3 tháng. tuỳ theo sự biến động thời tiết của từng 
năm mùa trồng rừng có thể đến sớm hơn hoặc đến muộn hơn, 
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Nếu thời tiết thuận lợi cho trồng đến muộn thì phải có biện 
pháp hãm cây trong vườn ươm, không nên để cây phát triển tốt 
quá 30cm. 


4. KĨ THUẬT TRỒNG RÙNG 

4.1. Xác định mục tiêu trồng rừng 

Trước khi lập kế hoạch trồng rừng phải xác định được mục 
tiều chính của công việc trồng rừng, từ mục tiêu trồng rừng 
mới xác định được các biện pháp kĩ thuật tác động trong các 
bước tiếp theo như: phương thức trồng, mật độ trồng, mức độ 
đầu tư,... Sau đây là một số mục tiêu chính có thể sử dụng cây 
keo lá tràm để trồng rừng: 

- Mục tiêu phòng hộ: Trồng rừng phòng hộ bao gồm cả 
phòng hộ đầu nguồn. phòng hộ nông nghiệp (nông-lâm kết 
hợp), phòng hộ chắn gió và chống cát bay ở vùng ven biển. Để 
đáp ứng mục tiêu này có thể trồng rừng tập trung trên điện tích 
lớn và cũng có thể trồng rừng theo băng, theo dải hẹp. 

- Mục tiêu phú xanh đất trống đổi trọc và cải tạo đất: Hiện 
nay xu hướng xa mạc hoá ngày càng gia tăng, đặc biệt ở các 
nước nhiệt đới như nước ta; sau khai thác gỗ và đốt nương làm 
rãy nhiều lần, đất rừng bị thoái hoá nghiêm trọng, nhiều diện 
tích rừng tự nhiên đã trở thành đất trống đồi trọc. Vì thế, cần 
thiết phải trồng rừng tập trung để cải thiện độ phì đất trước khi 
trồng các loài cây kinh tế khác gọi là phương thức luân canh. 

~ Mục tiêu tạo phong cảnh: là hình thức trồng cây phân tán 
ở một số nơi công cộng như công viên, trường học, bệnh viện, 
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công trường, khu công nghiệp... cần phải trồng cây phong 
cảnh, tạo bóng mát và kết hợp lấy gỗ. Keo lá tràm là cây có 
tán rộng, lá xanh quanh năm, hoa đẹp, ít sâu bệnh hại nên khá 
thích hợp để tạo bóng mát và phong cảnh cho những nơi này. 

- Mục tiêu kinh tế: Trồng rừng kinh tế ngày nay chủ vếu là 
trồng rừng thâm canh các loài cây mọc nhanh để đáp ứng nhu 
cầu nguyên liệu cho ngành công nghiệp giấy sợi và ván nhân 
tạo, nên còn được gọi là trồng rừng công nghiệp. Ngoài ra, 
trồng rừng để kinh đoanh gỗ lớn phục vụ nhu cầu sử dụng tại 


chỗ thay thế gỗ rừng tự nhiên hiện nay cũng đang rất cần thiết. 


4.2. Phương thức trồng rừng 

Căn cứ vào mục tiêu trồng rừng để xác định phương thức 
trồng rừng thích hợp: 

- Để đáp ứng mục tiêu phòng hộ bền vững sử dụng phương 
thức trồng rừng hỗn loại là chủ yếu. Phòng hộ đầu nguồn có 
thể trồng hỗn loại với các loài cây lá rộng bản địa, chắn gió và 
chống cát bay có thể trồng hỗn loại với phi lao, keo chịu hạn.... 
có thể trồng hỗn giao theo cây, theo hàng, theo đám hoặc theo 
băng. Vì keo lá tràm là cây mọc nhanh, tán lá dầy và rậm nền 
chú ý những loài cây được trồng xen, nếu những loài cây trồng 
xen ưa sáng nên trồng hỗn giao theo bảng hoặc theo đám, nếu 
các loài cây trồng xen ưa bóng hoặc chịu bóng thì có thể trồng 
hỗn giao theo cây hoặc theo hàng nhưng sau phải điều chỉnh 
độ tàn che cho phù hợp. 
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- Với mực tiêu phủ xanh đất trống đồi trọc và cải tạo đất 
thường hay sử đụng phương thức trồng rừng thuần loài. 

- Với mục tiêu kinh tế trồng rừng cung cấp gỗ nguyên liệu 
8lấy sợi và vấn nhân tạo thường áp dụng phương thức trồng 
rừng thuần loài. với mục (iêu cung cấp gỗ lớn hoặc kết hợp 
vừa lấy gỗ vừa phù trợ cho các loài cây mục đích khác thường 
áp dụng phương thức trồng hỗn loại. Tuy nhiên, với mục tiêu 
cung cấp gỗ lớn cũng có thể trồng rừng thuần loài nhưng mật 
độ trồng ban đầu thường thấp hơn so với trồng rừng cung cấp 

8Õ nguyên liệu giấy sợi. Trong trường hợp trồng rừng vừa kết 
hợp kinh doanh gỗ nguyên liệu glấy sợi và vừa kinh doanh gỐ 
lớn có thể trồng mật độ cao như trồng rừng gỗ nguyên liệu 
giấy sợi, sau 7-10 năm có thể tỉa thưa chỉ để lại khoảng 300- 
500 cây/ha làm cây gỗ lớn, sản phẩm tỉa thưa làm bội giấy. 


4.3. Kĩ thuật trồng rừng 


Với mục tiêu cung cấp gỗ nguyên liệu cho giấy sợi, thường 
người ta phải trồng rừng thuần loài và tập trung trên một quy 
mô diện tích khá lớn gọi là vùng nguyên liệu. Vùng nguyên 
liệu thường được quy hoạch ở gần các nhà máy chế biến hoặc 
gần các bến cảng và đường giao thông. Để rút ngắn chu kì kinh 
doanh và nâng cao năng suất chất lượng gỗ nguyên liệu phải 
áp dụng các tiến bộ kĩ thuật trong thâm canh rừng trồng như 
cải thiện giống, làm đất toàn điện bằng cơ giới, bón phân.... 
Ngoài ra, cũng có thể trồng rừng bán thâm canh trên những 
diện tích trồng rừng mà điều kiện độ dốc và địa hình không 
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cho phép. Trong phần này xin giới thiệu kĩ thuật trồng rừng 
thuần loài là chủ yếu. 


a) Xử lí thực bị: 

Đất trồng rừng được xác định trên các trạng thái thực bì la 
và Ib, có nghĩa là ở những điện tích đất mà trên đó thực bì chủ 
yếu là cỏ, lau lách, Cây bụi, tre, nứa mọc rải rác, số lượng các 
loài cây gỗ tái sinh có chiều cao trên 1.0m phải ít hơn 1000 
cây/ha (Quy phạm QPN 6-84). 

Ở những nơi có độ đốc <15Ð có thể phát và đốt thực bì toàn 
điện, sau đó dùng máy dà rễ để nhổ toàn bộ các ỐC rễ của cây 
rừng còn nằm dưới đất. ở những nơi có độ dốc >15® phải xử lí 
thực cục bộ theo hàng hoặc theo băng để hạn chế xói mòn và 
rửa trôi đất, bằng phương pháp thủ công phát dọn toàn bộ thực 
bì trên các hàng hoặc băng thiết kế trồng cây theo đường đồng 
mức. Đặc biệt ở những nơi thực bì là các loài tế guột mọc dày 
thành từng lớp phải tiến hành phát-đốt toàn điện. Riêng ở 
những khu vực phòng hộ đầu nguồn phải xử lí thực bì cục bộ 
theo băng song song với đường đồng mức, không được phát- 
đốt toàn điện. Việc xử lí thực bì phải hoàn thành trước khi 
trồng một tháng. 

b) Làm đất: 

Ở những nơi có độ đốc <1 5Ô có thể làm đãi toàn điện hoặc 
làm đất cục bộ theo băng bằng cày chảo, sau đó dùng cày 
ngầm để cày rạch hàng sâu 40cm, trên các rạch cày ngầm cuốc 
hố kích thước 30x30x30cm. ở những nơi có độ dốc >159 
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Không thể làm đất cơ giới được phải tiến hành cuốc hố thủ 
công, kích thước hố 40x40x40cm hoặc 50x50x50cm, khi cuốc 
hố phải đứng ngang hố trên đường đồng mức, cuốc lớp đất mặt. 
để riêng sang một bên và lớp đất tầng dưới sang một bên. Dù 
làm đất bằng phương pháp thủ công hay cơ giới cũng phải tiến 
hành theo đường đồng mức, có nghĩa là phải cày rạch hàng và 
cuốc hố theo đường đồng mức. Việc cuốc hố phải hoàn thành 
trước khi trồng khoảng 20 n gày. 

©) Láp hố và bón lót: 

Đối với trồng rừng quảng canh (phòng hộ hoặc phủ xanh 
đất trống đồi trọc), việc lấp hố phải được hoàn hành trước khi 
trồng từ 7-L0 ngày, khi lấp hố cần lưu ý lấp lớp đất mặt và dãy 
lớp đất mùn xung quanh hố xuống trước, sau đó lấp lớp đất 
tầng dưới lên trên. 

Đối với trồng rừng thâm canh, phân bón lói chủ yêu là phân 
VÔ cơ và phân ví sinh, do vậy việc bón lót phải được tiến hành 
đồng thời với việc lấp hố để đảo phân, sau đó phải trồng ngay, 
không nên bón phân trước khi trồng rừng quá lâu phân sẽ bị 
rửa trôi. Tuỳ theo từng loại đất và điều kiện ở từng vùng có thể 
bón các loại phân và lượng phân khác nhau, nhưng trồng rừng 
công nghiệp thông thường bón từ ¡00- 150gNPK/hố hoặc 200- 
300g phân vi sinh/hố hoặc bón hỗn hợp 50gNPK + 100-150s 
phân vi sinh/hố. nơi đất chua có độ pH<4,Š có thể bón thêm 
vôi bột hoặc phân lân nung chấy. 

Ở những nơi không thể làm đất toàn diện bằng cơ giới 
mà phải làm đất thủ công, nếu có điều kiện bón phân hữu 


77 


cơ như phân chuồng hoặc phân xanh thì tiến hành bỏ phân 
và lấp hố trước khi trồng khoảng 15-20 ngày để ủ. Nếu 
dùng phân chuồng có thể bón từ 0.5-2kg/hố, nếu dùng phân 
xanh có thể bón từ 3-5ks/hố. Khi trồng phải đảo phân trong 
hố cho thật đều. 


đ) Mát độ trồng: 

Tuỳ theo mục tiêu trồng rừng và điều kiện thâm canh mà 
lựa chọn mật độ trồng thích hợp. Trồng rừng phòng hộ đầu 
nguồn có thể trồng với mật độ từ 2500-3300 cây/ha. Trồng 
rừng phủ xanh đất trống đồi trọc và cải tạo đất có thể trồng mật 
độ từ 2200-2500 cây/ha. Trồng rừng thâm canh cung cấp gỏ 
nguyên liệu cho công nghiệp giấy sợi thường trồng mật độ từ 
1660-2000 cây/ha, ahưng thích hợp nhất là mật độ I660 
cây/ha, cự li là 3x2m (hàng cách hàng 3m, cây cách cây 2m). 


e) Thời vụ trồng rừng: 

Thời vụ trồng rừng tốt nhất là đầu mùa sinh trưởng, Ở các 
tỉnh phía Bắc có 2 thời vụ trồng là vụ xuân-hè và vụ thu, vụ 
xuân-hè thường trồng từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 5. vụ thu 
thường trồng vào đầu tháng 7 đến hết 8, nhưng vụ chính là vụ 
xuân-hè. Các tỉnh khu 4 và Duyên hải miền Trung trồng từ 
tháng 9-11, các tỉnh Tây Nguyên trồng vào tháng 6-7. các tĩnh 
Nam bộ trồng vào tháng 5-6. Tuỳ theo điều kiện tiểu khí hậu 
cụ thể của từng nơi và sự thay đổi thời tiết của từng năm rnà 
chọn thời điểm trồng rừng cho thích hợp, nhưng nhìn chung 
phải trồng vào giai đoạn đầu mùa mưa. 
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8) Trồng cây: | 

Khi thời tiết đã bất đầu có mưa và mưa đã ẩm đất, chọn 
những ngày râm mát hoặc có mưa nhỏ để trồng cây. Trước khi 
đặt cây vào hố phải đập tơi đất trong hố, đảo đều phân (nếu có 
bón lót) và lấp đất thêm cho đầy hố, cuốc một lỗ nhỏ sâu 
khoảng 10-!5cm giữa hố, dùng dao lam rạch và tháo bỏ vỏ bầu 
trước khi trồng, đặt cây thẳng đứng vào hố sao cho mặt trên 
của bầu đất thấp hơn miệng hố 1-2cm, dùng tay lấp đất bột và 
ấn chặt xung quanh bầu, dùng cuốc vun đất xung quanh đầy 
Vào gốc cây. 


4.4. Chăm sóc nuôi dưỡng và quản lí bảo vệ rừng 

a) Chăm sóc rừng trồng: 

Chăm sóc là một nội dung rất quan trọng trong trồng rừng, 
đối với những loài cây mọc nhanh thường sinh trưởng mạnh 
trong những năm đầu, vì thế cần phải tăng cường chăm sóc ở 
giai đoạn này. Đối với rừng kinh tế trồng thâm canh cung cấp 
gỗ nguyên liệu cho công nghiệp giấy sợi, năm thứ nhất và năm 
thứ hai mỗi năm chăm sóc 3 lần, năm thứ ba chăm sóc 2 lần, 
năm thứ tư chăm sóc lần, cụ thể như sau: 

Năm thứ nhất cũng phải chăm sóc 3 lần, vì cây con mới đưa 
lên trồng ở trên rừng còn yếu ớt chưa quen với môi trường mới, 
một số cây có thể bị chết, hơn nữa Cây mới trồng chưa vững 
chắc thường bị mưa gió làm nghiêng ngả, nên sau khi trồng 
rừng được 3-4 tuần phải tiến hành chăm sóc lần thứ nhất, nội 
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dung chăm sóc chủ yếu là vun gøc và trồng dặm. Cây con 
trồng dặm phải là những cây trồng chính được dự trữ ở vườn 
ươm, hoàn toàn khoẻ mạnh, không bị cụt ngọn và sâu bệnh, 
sức sinh trưởng tốt. Khi trồng dặm phải cuốc bỏ những cây 
trồng đã chết đi để thay thế cây mới, một số cây trồng chính 
tuy còn sống nhưng sức sinh trưởng kém thấy không có triển 
vọng cũng cần phải thay thế ngay. Chăm sóc lần thứ hai được 
thực hiện vào giữa mùa mưa, vì mùa mưa cỏ dại thường sinh 
trưởng rất nhanh có thể lấn át cây trồng, hơn nữa cây mới trồng 
còn yếu ớt khó có thể cạnh tranh được với cỏ dại. Nội dung 
chăm sóc chủ yếu là phát dọn cỏ đại, đây leo và cây bụi trên 
toàn bộ diện tích, dẫy cỏ theo hàng song song với đường đồng 
mức rộng 1,Ôm, xới xáo và vun gốc rộng 0,8m. 

Lần thứ ba được thực hiện vào đầu mùa khô nhằm loại trừ 
cỏ dại, đây leo và cây bụi xâm lấn kết hợp phòng chống chấy 
rừng. Nội dung chăm sóc chủ yếu là phát dọn thực bì toàn 
điện, dãy cỏ, xới xáo, vun gốc và ủi đường ranh cản lửa. Đồng 
thời tiến hành tỉa cành nhánh để nâng cao chất lượng sản phẩm 
gỗ nguyên liệu và hạn chế tiết diện thoát hơi nước qua bề mặt 
lá trong mùa khô. 

Năm thứ hai cũng chăm sóc 3 lần, lần I vào đầu mùa mưa, 
lần 2 vào giữa mùa mưa và lần 3 vào đầu mùa khô. Nội dung 
chăm sóc lần 1 chủ yếu là phát dọn thực bì, dây cỏ, bón thúc, 
xới xáo và vun gốc. Loại phân dùng để bón thúc là phân vô cơ 
và phân vi sinh, thời gian bón thúc vào đầu mùa mưa khi chăm 
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sóc lân 1. Lượng phân bón thúc như khi bón lót. Cách bón: rắc 
đều phân xung quanh gốc cây, cách gốc cây một khoảng cách 
đúng bằng bán kính của tán cây, sau đó xới xáo cho phân trộn 
lẫn trong lớp đất mặt. ở những nơi địa hình cho phép có thể 
dùng cày chảo để cày chăm sóc giữa hai hàng cây. Lân thứ hai 
và lần thứ ba cũng tiến hành chăm sóc như lần thứ hai và lần 
thứ ba của năm thứ nhất. 

Năm thứ ba: chăm sóc hai lần, lần thứ nhất vào đầu mùa 
mưa, lần thứ hai vào đầu mùa khô. Nội dung chăm sóc lần 1 
tương tự như lần 1 của năm thứ hai, nếu có điều kiện, lượng 
phân bón thúc có thể tăng lên từ 1,2-1,5lần so với khi bón lót. 
Lần 2 cũng chăm sóc tương tự như lần 3 của năm thứ hai. 

Năm thứ tư chỉ chăm sóc 1 lần vào cuối mùa mưa hoặc đầu 
mùa khô. Nội dung chủ yếu là phát đọn thực bì, dây leo, cây 
bụi chén ép, tỉa cành nhánh tạo hình thân, xới xáo quanh gốc 
cây theo hình chiếu của tán cây, phòng chống chấy rừng. 

Đối với rừng phòng hộ và phủ xanh xanh đất trống đồi trọc 
nếu có điều kiện chăm sóc như rừng trồng thâm canh càng tốt, 
nếu không có điều kiện thì chỉ cần chăm sóc 3 năm đầu, mỗi 
năm 2 lần. Nội dung chăm sóc chủ yếu là phát dọn thực bì, dãy 
cỏ xung quanh hố rộng từ 0,8-1.0m, xới xáo và vun gốc. 


b) Nuôi dưỡng rừng trông: 
Đối với keo lá tràm dù trồng rừng phòng hộ, phủ xanh đất 
trống đồi trọc hay trồng rừng kinh tế để cung cấp nguyên liệu 
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gỗ nhỏ không cần tỉa thưa. Vì tuổi thành thục công nghệ để 
chế biến bột giấy, ván đãm, ván ghép thanh thường ngắn từ 7- 
10 năm đã có thể khai thác. Nhưng đối với công nghệ ván ghép 
thanh phải tiến hành tỉa cành nhánh thường xuyên để hạn chế 
tối đa các mấu mắt có đường kính lớn hơn 2cm. 

Riêng rừng trồng với mục tiêu vừa kết hợp cung cấp gỗ 
nguyên liệu cho công nghiệp giấy sợi vừa cung cấp gỗ lớn thì 
cần phải tiến hành tỉa thưa. Đối với rừng trồng thâm canh, mật 
độ trồng phổ biến hiện nay là 1660 cây/ha, mục tiêu cuối cùng 
là để kinh doanh gỗ lớn thì phải tỉa đi ít nhất là 2/3 số cây trồng 
ban đầu. 

Tuỳ theo mức độ thâm canh và điều kiện khí hậu thổ 
nhưỡng thuận lợi hay không thuận lợi mà khả năng sinh trưởng 
của cấy nhanh hay chậm, từ đó quyết định thời điểm chặt tỉa 
cho thích hợp. Một trong những biểu hiện của sự cạnh tranh 
quyết liệt về không gian dinh dưỡng là tán lá giao nhau từ 20- 
30%, mức độ phân hoá mạnh. Lần tỉa thưa thứ nhất thường tiến 
hành vào giai đoạn từ 6-8 năm tuổi, tỉa những cây bị chèn ép 
mạnh có nguy cơ bị chết hoặc những cây có nhiều thân, hình 
đáng cong queo, đồng thời cũng tỉa những cây nhô cao hơn 
hẳn tán rừng có khả năng chèn ép những cây khác, những cây 
để lại phải là những cây trung bình có hình thân thẳng đẹp, ít 
cành nhánh, cường độ tỉa lần này thường từ 1/3-2/5 số cây 
trồng ban đầu. Chú ý những cây còn lại sau khi tỉa thưa phải 


—82 


được phân bố đều trên toàn diện tích và phải tỉa bớt cành 
nhánh cho nhẹ tán lá để tránh gẫy khi có gió mạnh. Lần tỉa 
thưa thứ hai thường được tiến hành vào giai đoạn I0-15 năm 
tuổi, lần này phải giữ lại những cây có hình thân thẳng và cao 
to nhất, chiều cao dưới cành lớn, số lượng cây được giữ lại lần 
này khoảng từ 400-500 cây/ha là tốt nhất. 

Trước khi tỉa thưa phải tiến hành bài cây, có nghĩa là phải 
xác định và đánh dấu các cây cần phải tỉa, khi bài cây cũng cần 
phải chú ý bài xen kẽ, những cây được để lại vừa phải đảm bảo 
yêu cầu chất lượng vừa phải phân bố đều trên toàn điện tích. 
Khi chặt tỉa phải hạn chế tối đa sự đổ vỡ những cây bên cạnh. 
Khi tỉa thưa xong phải tiến hành vệ sinh rừng, mang ra khỏi 
rừng toàn bộ cành nhánh, lá còn lại phải rải đều ra rừng nhưng 


phải chú ý phòng chống cháy rừng trong mùa khô. 


€) Quản lí và bảo vệ rừng trồng: 

Lá của keo lá tràm rất giàu đạm trâu bò có thể ăn được 
nên phải ngăn cấm trâu bò chăn thả trong rừng trồng từ 2-3 
năm đầu. 

Cành khô lá rụng dưới rừng keo lá tràm là nguồn dinh 
dướng khá lớn cung cấp trở lại cho đất hàng năm, đồng thời 
lớp thảm mục có tác dụng chống xói mòn rửa trôi v' giữ ẩm 
cho đất rất hiệu quả nên phải ngăn cấm chặt phá, quét lá dưới 
tán rừng. 
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Keo lá tràm có lượng vật chất hữu cơ rơi rụng hàng năm khá 
lớn, nguy cơ sảy ra cháy rừng khá cao, nên phải có biện pháp 
phòng chống lửa rừng. 

Ngoài ra, rừng trồng keo lá tràm cũng có một số loài sâu 
bệnh hại cơ bản, đặc biệt là bệnh phấn hồng và phấn trắng 
có nguy cơ lây nhiễm cao, cần phải phát hiện kịp thời để 
phòng trừ. 


Phải thường xuyên có người tuần tra canh Bắc, trông nom 
bảo vệ rừng, kịp thời phát hiện các tác nhân phá hoại để 
ngăn ngừa. 
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